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PHẦN THỨ NHẤT

MỞ ĐẦU

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Môi trường là nơi con người sống và hoạt động. Vì vậy môi trường đã và đang là vấn đề được toàn xã hội quan tâm, không còn là vấn đề của mỗi quốc gia mà là vấn đề của toàn cầu đòi hỏi chúng ta cần phải có hành động nhằm bảo vệ môi trường. Một trong những nguồn ô nhiễm đang ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sống hiện nay là chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp.

Hiện nay cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ đã giúp cho nhân loại đạt được những thành tựu to lớn trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó tốc độ phát triển KT- XH ngày càng phát càng nâng cao, nền Công nghiệp hóa xã hội hóa kéo theo sự  tăng trưởng kinh tế thúc đẩy sự tiến bộ  xã hội nhưng cũng là nguyên nhân dẫn đến lượng chất thải ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó lượng chất thải sinh hoạt với số lượng không đáng kể, rác thải từ phụ phẩm nông nghiệp cũng  phát sinh với khối lượng lớn khi vào mùa thu hoạch. Và toàn bộ lượng rác này có đặc điểm chung là chưa phân loại tại nguồn phát sinh.

Hiện nay ở Việt Nam, các thành phố lớn và các khu đô thị trên cả nước hàng ngày thải ra trên 9100m3 chất thải, trong đó lượng chất thải sinh hoạt chiếm tới hơn 75,4 %, tỷ lệ thu gom chỉ đạt khoảng 40% - 50% và được xử lý sơ bộ, hầu như là không theo một quy trình nào cả. Việc thu gom, xử lý chất thải rắn không triệt để gây ra các tác động xấu tới môi trường sống: bốc mùi hôi thối, ô nhiễm các nguồn nước mặt, nước ngầm, ô nhiễm đất, nguồn bệnh và phát tán dịch bệnh và gây mất mỹ quan…

Riêng với  thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang trong xu thế phát triển kinh tế, có cơ sở hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, nhưng cũng có những vấn đề bức xúc nảy sinh trong đó có chất thải rắn sinh hoạt, là một trong những vấn đề đáng quan tâm. Hiện nay mỗi ngày thị trấn Bích Động thải ra với lượng chất thải ra hàng ngày tương đối lớn đòi hỏi phải có  biện pháp quản lý và xử lý thích hợp, nhằm giảm ô nhiễm môi trường và cải thiện môi trường sống, lao động sản xuất của nhân dân trong thị trấn, giúp cho thị trấn hòa nhập với tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của huyện Việt Yên. Giữ gìn cảnh quan môi trường luôn sạch đẹp.

Từ thực tiễn trên và việc tồn tại những yếu điểm trên địa bàn em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên – Bắc Giang giai đoạn 2010 - 2011". 
1.2. Mục tiêu của đề tài

Trước sức ép ngày càng gia tăng về khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, hệ thống quản lý đã bộc lộ nhiều điểm yếu trong các khâu thu gom, vận chuyển cũng như trong cơ cấu tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện. Vì vậy, đề tài này thực hiện với mục đích:

- Đánh giá công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

1.3. Ý nghĩa của đề tài

-Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học:

Giúp bản thân em có cơ hội tiếp cận với cách thức thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học, giúp em vận dụng kiến thức đã học vào thực tế và rèn luyện về kĩ năng tổng hợp và phân tích số liệu, tiếp thu và học hỏi những kinh nghiệm từ thực tế.
-Ý nghĩa thực tiễn:
+Tăng cường trách nhiệm của ban lãnh đạo Huyện trước ảnh hưởng của rác thải sinh hoạt, gia cầm đến môi trường; Từ đó có hoạt động tích cực trong việc xử lý.
+Cảnh báo nguy cơ tiềm tàng về ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí do chất thải gây ra, ngăn ngừa và giảm thiểu ảnh hưởng của chất thải rắn đến môi trường, bảo vệ sức khỏe của người dân.

1.4. Yêu cầu của đề tài

- Tìm hiểu thực trạng rác thải sinh hoạt của Huyện.

 - Ảnh hưởng của rác thải sinh hoạt tới chất lượng môi trường Huyện
- Tìm hiểu hoạt động: thu gom, vận chuyển, và xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên – tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 - 2011.
 Trên cơ sở đó tìm ra những giải pháp quản lý rác thải  rắn sinh hoạt hợp lý cho hệ thống quản lý chất thải rắn huyện Việt Yên. Đề tài nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý chất thải rắn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do thu gom, vận chuyển chất thải rắn chưa hợp lý, bảo vệ tốt môi trường và vệ sinh phòng dịch, sức khỏe cộng đồng, sức khỏe của công nhân.


PHẦN THỨ HAI

 TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1. Khái quát về rác thải sinh hoạt

2.1.1. Khái niệm

- Chất thải


Chất thải là vật chất ở thể rắn, lỏng, khí được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc từ các hoạt động khác (Lê Văn Khoa, 2009) [4]. 
· Chất thải rắn 

Theo quan điểm chung: CTR là toàn bộ các tạp chất được con người loại bỏ trong các hoạt động kinh tế xã hội của mình (bao gồm các hoạt động sản xuất, các hoạt động sống và duy trì sự tồn tại của cộng đồng). Trong đó quan trọng nhất là các chất thải ra từ hoạt động sản xuất và hoạt động sống (Trần Hiếu Nhuệ và cộng sự, 2001)[6].

Theo quan điểm mới: chất thải rắn đô thị (gọi chung là rác thải đô thị) được định nghĩa là: vật chất mà con người tạo ra ban đầu vứt bỏ đi trong khu vực đô thị mà không đòi hỏi được bồi thường cho sự vứt bỏ. Thêm vào đó, chất thải được gọi là chất thải rắn đô thị nếu được xã hội nhìn nhận như một thứ mà thành phố có tránh nhiệm thu gom và phân hủy (Trần Hiếu Nhuệ và cộng sự, 2001)  [6].

· Rác thải sinh hoạt

RTSH là các chất thải có liên quan tới các hoạt động của con người, nguồn tạo thành chủ yếu từ các khu dân cư, các cơ quan, trương học, các trung tâm dịch vụ thương mại. Chất thải rắn sinh hoạt có thành phần bao gồm cả kim loại, giấy vụn, sành sứ ... (Trần Hiếu Nhuệ và cộng sự, 2001) [6]

2.1.2. Nguồn gốc và phân loại

2.1.2.1. Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn

Các nguồn chủ yếu phát sinh chất thải rắn bao gồm : 

· Từ các khu dân cư ( chất thải sinh hoạt ).

· Từ các công sở trường học, công trình công cộng.

· Từ các dịch vụ đô thị.

· Từ các hoạt động công nghiệp.

· Từ các hoạt động nông nghiệp.

· Từ các hoạt động xây dựng đô thị.

· Từ các trạm xử lý nước thải và từ các đường cống thoát nước của thành phố (Vấn đề về quản lý chất thải rắn ở Việt Nam) [12].
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Hình 2.1: Sơ đồ nguồn gốc phát sinh chất thải rắn [6]

2.1.2.2. Phân loại chất thải rắn

- Theo vị trí hình thành: người ta phân biệt rác hay chất thải rắn trong nhà ngoài nhà, trên đường phố, chợ ...

- Theo thành phần hóa học và vật lý: người ta phân biệt theo các thành phần hữu cơ, vô cơ, cháy được ,không cháy được, kim loại, phi kim loại da, giẻ vụn, cao su, chất dẻo...

- Theo bản chất nguồn tạo thành: Chất thải rắn được chia thành các loại sau:

+ Chất thải rắn sinh hoạt: là những chất thải liên quan đến các hoạt động của con người, nguồn tạo thành chủ yếu từ các khu dân cư, các cơ quan, trường học, các trung tâm dịch vụ, thương mại. Chất thải rắn sinh hoạt có các thành phần bao gồm kim loại, sành sứ, thủy tinh, gạch ngói vỡ, đất, đá, cao su, chất dẻo, thực phẩm dư thừa hoặc quá hạn sử dụng, xương động vật, tre, gỗ, lông gà vịt, vải, giấy, rơm, rạ, xác động vật, vỏ rau quả…

Chất thải thực phẩm bao gồm các thức ăn thừa, rau quả...loại này mang bản chất dễ bị phân hủy sinh học, quá trình phân hủy tạo ra mùi khó chịu, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm. Ngoài các loại thức ăn dư thừa từ gia đình còn có thức ăn dư thừa từ các nhà bếp ăn tập thể, các nhà hàng, khách sạn, ký túc xá, chợ... (Trần Hiếu Nhuệ và cộng sự, 2001) [6]
Chất thải chủ yếu từ động vật là phân, bao gồm phân người và phân của các loại động vật khác.

Chất thải lỏng chủ yếu là từ bùn ga, cống rãnh, là các chất thải ra từ các khu vực sinh hoạt của khu dân cư.

 Tro và các chất dư thừa thải bỏ bao gồm: các loại vật liệu sau khi đốt cháy, các sản phẩm sau khi đun nấu bằng than, củi, và các chất thải dễ cháy khác trong gia đình, trong kho của các công sở, cơ quan, xí nghiệp, các loại xỉ than.

Chất thải rắn từ đường phố có thành phần chủ yếu là lá cây, que, củi, nilon, vỏ bao gói... (Trần Hiếu Nhuệ và cộng sự, 2001) [6]
+ Chất thải rắn công nghiệp: là chất thải phát sinh từ hoạt động công nghiệp,tiểu thủ công nghiệp. Các nguồn phát sinh chất thải gồm:

 Các phế thải vât liệu trong quá trình sản xuất công nghiệp, tro, xỉ trong các nhà máy nhiệt điện.

 Các phế thải nhiên liệu phục vụ cho sản xuất.

 Bao bì đóng gói sản phẩm.

+ Chất thải xây dựng:  Là chất thải như đất, đá, gạch ngói, bê tông vỡ do các hoạt động phá vỡ, xây dựng công trình... chất thải xây dựng gồm:

Vật liệu xây dựng trong quá trình dỡ bỏ công trình xây dựng.

Đất đá do việc đào móng trong quá trình xây dựng.

Các vật liệu như kim loại, chất dẻo,...

Các chất thải từ các hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật như trạm xử lý nước thiên nhiên, nước thải sinh hoạt, bùn cặn từ các cống thoát nước thành phố.

+ Chất thải nông nghiệp: là những chất thải và những mẩu bùn thừa thải ra từ các  hoạt động nông nghiệp như: trồng trọt, thu hoạch các loại cây trồng, các sản phẩm thải ra từ chế biến sữa, các lò giết mổ... Hiện tại việc quản lý và xả các loại chất thải nông nghiệp không thuộc trách nhiệm của các công ty môi trường đô thị của các địa phương.

· Theo mức độ nguy hại, chất thải rắn được chia thành các loại:

+ Chất thải nguy hại: Bao gồm các loại hóa chất dễ gây phản ứng, độc hại, chất sinh học dễ thối rữa, các chất dễ cháy, nổ hoặc các chất phóng xạ, các chất thải nhiễm khuẩn, lây lan.. có nguy cơ đe dọa tới sức khỏe con người, động – thực vật.

Nguồn phát sinh chất thải nguy hại chủ yếu từ các hoạt động y tế, công nghiệp và nông nghiệp.

 + Chất thải y tế nguy hại: Là chất thải có chứa các chất hoặc các hợp chất có một trong các đặc tính gây nguy hại trực tiếp hoặc tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe cộng đồng. Theo Quy chế quản lý chất thải y tế nguy hại được phát sinh từ hoạt động chuyên môn trong các bệnh viện, trạm xá và trạm y tế. Các nguồn gốc phát sinh ra chất thải y tế bao gồm

Các loại bông băng, gạc, nẹp dùng trong khám bệnh, điều trị, phẫu thuật và các chất thải trong bệnh viện bao gồm:

Các loại kim tiêm, ống tiêm

Các phần cơ thể cắt bỏ, tổ chức mô cắt bỏ

Chất thải sinh hoạt từ các phòng bệnh

Chất thải chứa các chất thải có nồng độ cao sau đây: Chì, thủy ngân, cadimi, asen, xianua...

Chất thải do các cơ sở công nghiệp hóa chất thải ra có tính độc hại cao và có tác động xấu đến sức khỏe, do đó việc xử lý chất thải phải có những giải pháp kỹ thuật hạn chế tác động có hại đó.

Các chất thải nguy hại từ hoạt động nông nghiệp chủ yếu là các loại phân hóa học, hóa chất bảo vệ thực vật.

· Chất thải không nguy hại: Là những loại chất thải không chứa các chất có một trong các đặc tính nguy hại trực tiếp hoặc tương tác thành phần.

Trong số các chất thải của thành phố, chỉ có một tỷ lệ nhỏ có thể sùn ngay trong sản xuất và tiêu dùng, song phần lớn phải hủy bỏ hoặc phải qua một quá trình chế biến phức tạp, qua nhiều khâu mới có thể sử dụng lại nhằm đáp ứng nhu cầu khác của con người. Lượng chất thải trong thành phố tăng lên do tác động của nhiều nhân tố như: Sự tăng trưởng và phát triển của sản xuất, sự gia tăng dân số, sự phát triển về trình độ và tính chất của người tiêu dùng trong thành phố... Các nguồn phát sinh chất thải và phân loại chất thải được thể hiện như sau:


Hình 2.2: Các nguồn phát sinh rác thải và phân loại chất thải [6]

2.1.3. Tác hại của chất thải rắn

2.1.3.1. Tác hại của chất thải rắn đối với sức khỏe cộng đồng

Tác động của chất thải rắn lên sức khỏe con người thông qua ảnh hưởng của chúng lên các thành phần môi trường. Môi trường bị ô nhiễm tất yếu sẽ tác động đến sức khỏe con người thông qua chuỗi thức ăn.

Theo ngiên cứu của tổ chức y tế thế giới (WHO), tỷ lệ người mắc bệnh ung thư ở các khu vực gần bãi chôn lấp rác thải chiếm tới 15,25% dân số. Ngoài ra, tỷ lệ mắc bệnh ngoại khoa, bệnh viêm nhiễm ở phụ nữa do nguồn nước bị ô nhiễm chiếm tới 25% (Sở Tài nguyên Môi trường Ninh Bình, 2007) [8], ô nhiễm không khí do quá trình phân hủy của rác thải cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cộng đồng. Các ảnh hưởng của rác thải lên sức khỏe con người được minh họa qua sơ đồ sau:


Hình 2.3: Sơ đồ tác hại chất thải rắn đối với sức khỏe con người [12].

2.1.3.2. Chất thải rắn làm giảm mỹ quan đô thị

Chất thải rắn, đặc biệt là rác thải sinh hoạt nếu không được thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý thì sẽ làm giảm mỹ quan đô thị. Nguyên nhân của hiện tượng này là do ý thức của người dân chưa cao. Tình trạng người dân đổ rác bừa bãi ra lòng lề được và mương rãnh hở vẫn còn phổ biến gây ô nhiễm nguồn nước và ngập úng khi mưa.

2.1.3.3. Chất thải rắn làm ô nhiễm môi trường

Đối với môi trường không khí:

Quá trình phân hủy sinh học của rác thải tạo ra mùi hôi thối khó chịu tại các điểm trung chuyển rác thải trong khu dân cư đã gây ô nhiễm môi trường không khí. Đặc biệt, tại các bãi chôn lấp rác thại lộ thiên mùi hôi thối còn ảnh hưởng đến kinh tế và sức khoải của người dân.

Đối với môi trường đất:

Chất thải rắn đặc biệt là chất thải nguy hại chưa nhiều độc tố như hóa chất, KLN, chất phóng xạ… nếu không được xử lý đúng cách mà được chôn lấp như rác thải thông thường thì nguy cơ gây ô nhiễm môi trường là rất cao.

Đối với môi trường nước:

Rác thải và các chất ô nhiễm làm biến đổi màu của nước mặt thành màu đen, từ không mùi đến có mùi khó chịu. Tải lượng của các chất bẩn hữu cơ đã làm cho thủy sinh vật trong nguồn nước mặt bị xáo trộn (Cục bảo vệ Môi trường, 2004) [1].

Đối với môi trường nước dưới đất, vấn đề nhiễm bẩn Nitơ ở tầng nông cũng là hậu quả của nước rỉ rác và việc vứt bừa bải rác thải lộ thiên không có các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt.

2.2. Hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt trên thế giới và Việt Nam

2.2.1. Tình hình  quản lý rác thải sinh hoạt tại một số nước trên thế giới

Tình hình phát sinh chất thải sinh hoạt ở một số nước khác nhau trên thế giới là rất khác nhau, tùy thuộc vào nhiều yếu tố kinh tế - xã hội và hệ thống quản lý của mỗi nước. Nói chung mức sống càng cao, lượng chất thải phát sinh cang nhiều. Nếu tính trung bình mỗi ngày một người thải ra môi trường 0,5 kg rác thải sinh hoạt thì trên toàn thế giới sẽ có trên 3 triệu tấn rác thải mỗi ngày, một năm xấp xỉ khoảng 6 tỷ tấn rác.

- Đối với nước phát triển

Ở các nước phát triển, dân số thường có đời sống cao và tỷ lệ dân số sống ở ác đô thị lớn, trung bình tiêu chuẩn rác thải của mỗi người dân là 2,8 kg/người/ngày (Tổ chức y tế thế giới, 1992) (Lê Văn Khoa, 2009) [4].
Tại các nước này, chất thải được phân loại trực tiếp ngay tại nguồn thải, người trực tiếp thực hiện việc phân loại rác này chính là những người dân. Nhìn chung các nước này thường áp dụng phương thức phân loại rác thải theo 4 nhóm thành phần: Chất thải hữu cơ, chất thải tái chế, chất thải độc hại và các chất thải khác 3 loại trên. Với các phân loại này tài nguyên rác sẽ được sử dụng một cách có hiệu quả nhất, đồng thời lượng rác chất thải độc hại và chất thải khác được sử dụng hợp lý, triệt để, bảo vệ môi trường và tiết kiệm.

Tại các nước này đã và đang áp dụng chương trình giáo dục kiến thức môi trường tại các trường học, các khu công cộng, đặc biệt là vấn đề phân loại rác tại nguồn. Nghiên cứu phân loại rác tại nguồn ở Paksitan, Philippine, Ấn Độ, Brazil, Angentina và Hà Lan, Lardinois và Furedy (1999) đã nhận định: Giáo dục môi trường là vấn đề không thể thiếu trong bất cứ chương trình phân loại rác tại nguồn nào, đặc biệt là khi phân loại rác hữu cơ chưa được thực hiện (Trần Thanh Lâm, 2004) [5].

Rác thải sinh hoạt sau khi được phân loại tại nguồn sẽ trở thành các nguồn tài nguyên quý giá, nguồn tài nguyên này sẽ được các nhân viên thu gom, tỷ lệ thu gom ở các nước này thường rất cao, nhiều nơi là 100%. Tùy theo từng loại rác thải mà tần suất thu gom dầy hay thưa, rác hữu cơ được con người thải ra với tỷ lệ nhiều nhất và thường bốc mùi nên được thu gom thường xuyên hơn các thành phần rác khác. Rác thu gom sẽ được vận chuyển tới các trạm trung chuyển đến các nhà máy để chế biến, thành phần hữu cơ sẽ được vận chuyển đến các nhà máy để chế biến, thành phần hữu cơ sẽ được chế biến thành phân compost phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, cá nhà làm vườn, cây xanh... thành phần rác có thể tái chế chế biến thành các sản phẩm khác, điều này góp phần làm giảm chi phí sản xuất, đồng thời làm giảm đáng kể lượng và chi phí xử lý rác thải. Phần rác còn lại sẽ được xử lý theo các quy trình phù hợp, chôn lấp hợp vệ sinh, đốt, hoặc bê tông hóa dùng tỏng xây dựng...
Điển hình trong công tác quản lý rác thải sing hoạt đem lại hiệu quả phải đến Singapore, Nhật Bản:

Ở Nhật Bản: mỗi năm Nhật Bản thải ra khoảng 55-60 triệu tấn rác nhưng chỉ khoảng 5% trong số đó phải đưa tới bản chôn lấp (khoảng 2,25 triệu tấn rác), còn phần lớn được đưa đến các nhà máy để tái chế.

Tại đây, khung pháp lý quốc gia hướng tới giảm thiểu chất thải nhằm xây dựng một xã hội tái chế bao gồm hệ thống luật và quy định của nhà nước. Theo đó, Nhật chuyển từ hệ thống quản lý chất thải truyền thông với dòng nguyên liệu xử lý theo một hướng sang xã hội có chu trình xử lý nguyên liệu theo mô hình 3R (giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế), (Nguyễn Song Tùng, 2007) [9]. Các hộ gia đình đã phân loại chất thải thành 3 loại riêng biệt và cho vào 3 túi với màu sách theo quy định: Rác hữu cơ, rác vô cơ và giấy vải, thủy tinh, rác kim loại. Rác hữu cơ được đưa đến nhà máy xử lý rác thải để sản cuất phân vi sinh còn các loại ra còn lại đều được đưa đến các cơ sở tái chế hàng hóa (Cục bảo vệ Môi trường, 2004) [1].
Qua số liệu thống kê về tình hình quản lý rác thải của một số nước trên thế giới cho thấy rằng, Nhật Bản là nước áp dụng phương pháp thu hồi CTR cao nhất (38%), trong khi các nước khác chỉ sử dụng phương pháp đốt và xử lý vi sinh vật là chủ yếu.


Hình 2.4: Bộ máy quản lý chất thải rắn tại Nhật Bản [14].

Bộ Môi trường có rất nhiều phòng ban, trong đó có Sở quản lý chất thải và tái chế có nhiệm vụ quản lý sự phát sinh chất thải, đẩy mạnh việc tái chế, tái sử dụng các nguồn tài nguyên có thể tái tạo một cách hợp lý với quan điểm bảo tồn môi trường sống và sử dụng một cách có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Với chủ trương vân động tất cả mọi cộng đồng dân cư trong cả nước thu gom chất thải và xây dựng xã hội tái chế trong thế kỷ XXI. Chính phủ nước này đã có những chính sách thúc đẩy và khuyến khích việc quản lý chất thải rắn trên cơ sở của sự tham gia tích cực và tình nguyện của các cộng đồng dân cư khác nhau.

Ở Singapore: Một đất nước chỉ có diện tích khoảng 500 km2 nhưng có nền kinh tế rất phát triển. Tại Singapore, lượng rác thải phát sinh hàng năm rất lớn nhưng lại không đủ diện tích đất để chôn lấp như các quốc gia khác nên họ rất quan tâm đến các phương pháp quản lý chất thải nhằm giảm thiểu lượng phát sinh, kết hợp xử lý rác bằng phương pháp đốt và chôn lấp.

Singapore tổ chức chính quyền quản lý theo mô hình chính quyền 1 cấp. Quản lý chất thải là một bộ phận trong hệ thống quản lý môi trương của quốc gia. Hệ thống quản lý xuyên suốt, chỉ chịu sự quản lý của Chính phủ.


Hình 2.5: Tổ chức quản lý chất thải rắn ở Singapore [14]

Bộ phận quản lý chất thải có chức lập kế hoạch, phát triển và quản lý chất thải phát sinh, cấp giấy phép cho lực lượng thu gom chất thải, ban hành những quy định trong việc thu gom chất thải hộ gia đình và chất thải thương mại trong 9 khu và xử lý những hành vi vứt rác không đúng định. Xúc tiến thực hiện 3R(tái chế, tái sử dụng và làm giảm sự phát sinh chất thải) để bảo tồn tài nguyên.

Tại Singapore, nhiều năm qua đã hình thành một cơ chế thu gom rác rất hiệu quả. Việc thu gom rác được tổ chức đấu thầu công khai cho các nhà thầu, công ty trúng thầu sẽ thực hiện công việc thu gom tác trên một địa bàn khu dân cụ thể nào đó trong thời hạn là 7 năm.

Cả nước Singapore có 3 nhà máy đốt rác. Những thành phần CTR không chát và không tái chế được chôn lấp ngoài biển.

Đảo – đồng thời là bãi rác Semakau với diện tích 350ha, có sức chứa 63 triệu mét khối rác, được xây dựng với kinh phí 370 triệu USD và hoạt động từ năm 1999, tất cả rác thải của Singapore được chất tại bãi rác này. Mỗi ngày, hơn 2.000 tấn rác được đưa ra đảo dự kiến chứa được rác đến năm 2040 bãi rác này được bao quanh bởi con đập xây bằng đá dài 7km, nhằm ngăn chặn sự ô nhiễm ra xung quanh. Đây là bãi rác nhân tạo đầu tiên trên thế giới ở ngoài khơi và cũng đồng thời là khu du lịch sinh thái hấp dẫn của Singapore. Hiện nay, các bãi rác đã đi vào hoạt động, rừng đước, động thực vật trên đảo vẫn phát triển tốt, chất lượng không khí và nước ở đây vẫn rất tốt.

Rác thải được phân loại sơ bộ tại nguồn, sau đó thu gom và vận chuyển đến trung tâm phân lại rác. Rác ở đây được phân loại thành các thành phần: có thể tái chế (kim loại, nhựa, vải giấy...), các chất hữu cơ, các thành phần cháy được và thành phần không cháy được. Những chất tái chế được đưa đến các nhà máy để tái chế, những chất không cháy được chở đến cảng trung chuyển, đổ lên xà lan và chở ra các khu chôn lấp rác Semakau ngoài biển (TS. Nguyễn Trung Việt, TS.Trần Thị Mỹ Diệu, 2004) [11].

Ở Ấn Độ chính sách người gây ô nhiễm phải trả tiền và cho phí giảm thiểu đã và đang được áp dụng. Người gây ô nhiễm phải trả tiền tức là các tổ chức cá nhân trong đời sống, trong sản xuất kinh doanh phát sinh ra chất thải vượt tiêu chuẩn cho phép, gây ô nhiễm môi trường thì phải chịu toàn chi phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ chất thải đó một cách an toàn với môi trường theo tiêu chuẩn của Ấn Độ.

Chi phí giảm thiểu: chính phủ khuyến khích các nhà máy, xí nghiệp đầu tư trang thiết bị, công nghệ, kỹ thuật để giảm thiểu lượng chất thải phát sinh. Đồng thời đầu tư cho các chương trình đầu tư cho các chương trình, dự án phục vụ mục đích tái chế, tái sử dụng chất thải góp phần giảm thiểu lượng chất thải phát sinh ra ngoài môi trường. Một phần kinh phí đầu tư cho các chương trình này được thu phí từ phí ô nhiễm phải trả (Viện khoa học thủy lợi, 2006) [10].
Ở Đài Loan hiện nay để tăng cường công tác giải quyết vấn đề thải bỏ và xử lý chất thải, chính phủ đã đẩy mạnh công tác giảm thiểu và tái tái chế chất chất thải. Kết quả thu được là tỷ lệ tái chế chất thải tăng mạnh trong khi lượng chất thải phát sinh ra tăng chậm. Đặc biệt với chính sách “Trả tiền cho những gì bạn thải bỏ” đã thu được những thành công lớn trong việc quản lý và kiểm soát chất thải ở Đài Bắc của Đài Loan.
- Đối với các nước đang và  kém phát triển

Các nước đang phát triển và kém phát triển có dân số đông, tỷ lệ gia tăng dân số cao và tỷ lệ dân số sống ở các đô thị thấp, quá trình đô thị hóa tăng nhanh. Mặt khác, ý thức bảo vệ môi trường của chính quyền địa phương và người dân không cao, chưa có sự quan tâm và đầu tư đúng mức cho rác thải sinh hoạt. Do đó, rác thải đã và đang là vấn đề gây ô nhiễm môi trường, suy giảm chất lượng sống ở các quốc gia này.

Trung bình, mỗi người dân ở các khu đô thị trên địa bàn các nước có tiêu chuẩn cả thải là 0,7kg/người/ngày ( Tổ chức Y tế thế giới, 1992 ). Tại những thành phố này thông thường rác thải sinh hoạt được phân làm 2 loại là thành phần hữu cơ và thành phần còn lại, một số thành phố áp dụng cách phân loại rác thành 3 thành phần là rác hữu cơ, rác thải có thể tái chế và rác thải khác 2 loại trên. Đặc điểm ở các đô thị này, người dân, nhân viên thu gom rác, những người nhặt rác thường giữ lại các thành phần như kim loại, nhựa, chai lọ... để bán cho các cơ sở thu mua.

Rác thải sinh hoạt ở các đô thị này phần lớn chưa được phân loại do: Thiếu vốn đầu tư, trang thiết bị thu gom, thiếu cơ sở hạ tầng, thiếu các nhà máy chế biến nguồn tài nguyên rác, hơn nữa chính quyền địa phương và người dân chưa hiểu được tác dụng và tầm quan trọng to lớn của phân loại rác tại nguồn, các biện pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức môi trường chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt ở các đô thị này thấp từ 30 – 70%, một lượng lớn rác thải không được thu gom trên đường phố, trong ngõ hẻm, ven sông... Đặc biệt là ở các xóm nghèo. Lượng rác này gây mất mỹ quan môi trường, tạo mùi hôi thối, là nới chứa đựng các mầm bệnh gây ô nhiễm môi trường, suy giảm chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân.

2.2.2. Tình hình quản lý rác thải sinh hoạt ở Việt Nam

2.2.2.1. Hiện trạng phát sinh rác thải sinh hoạt ở Việt Nam

Năm 1990, Việt Nam có khoảng 500 thành phố lớn nhỏ, tháng 11/2011, Việt Nam hiện có khoảng 755 đô thị, tốc độ đô thị hóa diễn ra rất nhanh đã trở thành nhân tố tích cực đối với nền kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích về mặt kinh tế xã hội, tốc độ đô thị hóa quá nhanh đã tạo nên sức ép về nhiều mặt, dẫn đến suy giảm chất lượng môi trường và phát triển không bền vững. Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại các đô thị và khu công nghiệp ngày càng gia tăng với nhiều thành phần phức tạp (Hàng ngàn tấn rác thải mỗi ngày: Vẫn chỉ chôn lấp, 2011) [13].
Các khu đô thị tuy có dân số chỉ chiếm 24% dân số của cả nước nhưng lại phát sinh đến hơn 6 triệu tấn chất thải mỗi năm (tương ứng với 50% tổng lượng chất thải sinh hoạt của cả nước). Chất thải rắn sinh hoạt ở các vùng đô thị thường có tỷ lệ các thành phần nguy hại lớn hơn như các loại pin, các loại dung môi sử dụng trong gia đình và các loại chất thải không phân hủy như nhựa, kim loại và thủy tinh. Ngược lại lượng phát sinh chất thải sinh hoạt của người dân ở các vùng nông thôn chỉ bằng một nửa mức phát sinh chất thải của dân đô thị (0,3 kg/ người/ ngày so với 0,7 kg/ người/ ngày) và phần lớn đều là chất thải hữu cơ dễ phân hủy (tỷ lệ các thành phần dễ phân hủy chiếm 99% trong phế thải nông nghiệp và 65% trong chất thải sinh hoạt gia đình ở nông thôn, trong khi chỉ chiếm cỡ 50% trong chất thải sinh hoạt ở các khu đô thị (Vấn đề về quản lý chất thải rắn ở Việt Nam) [12].
Lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại các đô thị ở nước ta đang có xu thế phát sinh ngày càng tăng, tính trung bình mỗi năm tăng khoảng 10%. Tỷ lệ tăng cao tập trung ở các đo thị có xu hướng mở rộng, phát triển cả về quy môi lẫn dân số và các khu công nghiệp, như các đô thị tỉnh Phú Thọ (19,9%), thành phố Phủ Lý (17,3%), Hưng Yên (12,3%), Rạch Giá (12,7%), Cao Lãnh (12,5%)... Các đô thị khu vực Tây Nguyên có tỷ lệ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tăng đồng đều hàng năm và với tỷ lệ tăng ít hơn (5%). Như vậy lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh chủ yếu tập trung ở 2 đô thị đặc biệt là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tuy chỉ có 2 đô thị nhưng tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tới 8.000 tấn/ngày (2.920.000 tấn/năm) chiếm 45,24% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ tất cả các đô thị (Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, 2010) [15].

Bảng 2.1: Phát sinh chất thải rắn sinh hoạt

	Khu vực
	Lượng phát thải theo đầu người (kg/người/ngày)
	% so với tổng lượng chất thải
	% thành phần hữu cơ

	Đô thị ( toàn quốc )
	0,7
	50
	55

	 -   Tp. Hồ Chí Minh
	1,3
	9
	

	 -   Hà Nội
	1,0
	6
	

	 -   Đà Nẵng
	0,9
	2
	

	Nông thôn ( toàn quốc )
	0,3
	50
	60 - 65


Nguồn : Tổng cục BVMT,2009.
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Hình 2.6: Số lượng CTR sinh hoạt phát sinh ở các loại đô thị khác nhau [15]

2.2.2.2. Hệ thống quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam

Việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở nước ta do các cơ quan sau chịu trách nhiệm.

- Cơ quan Bộ chịu trách nhiệm chính trong lĩnh vực môi trường là Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ này có 3 Cục/Vụ liên quan đóng vai trò chủ chốt trong quàn lý chất thải:

+ Vụ Môi trường: Hoạch định các chính sách, chiến lược và pháp luật ở các cấp trung ương và địa phương. Hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn Việt Nam.

+ Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của ác dự án, xây dựng các hệ thống quản lý chất thải rắn, các khu chôn lấp, xử lý.

 + Cục bảo vệ môi trường: Phối hợp thực hiện thanh tra môi trường đối với các bãi chôn lấp. Thực hiện giám sát và phối hợp, cưỡng chế về mặt môi trường đối với các khu đô thị. Nâng cao nhận thức cộng đồng, thẩm định công nghệ xử lý và phố hợp quy hoạch các khu chôn lấp.

- Bộ Xây dựng: Hoạch định các chính sách, kế hoạch, quy hoạch và xây dựng các cơ sở quản lý chất thải rắn. Xây dựng và quản lý các kế hoạch xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng liên quan đến chất thải rắn ở cả cấp trung ương và địa phương.

- Bộ Y tế: Đánh giá tác động của chất thải rắn đến sức khỏe con người.

 - Bộ Giao thông vận tải: Bao gồm sở GTCC có trách nhiệm giám sát các hoạt động của các công ty Môi trường đô thị.

- Bộ Kế hoạch và đầu tư: Quy hoạch tổng thể các dự án dầu tư và điều phối các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) liên quan đến quản lý chất thải.

- Ủy ban nhân các Tỉnh/thành phố: Giám sát công tác quản lý môi trường trong phạm vi quyền hạn cho phép. Quy hoạch, quản lý các khu đô thị và việc thu các loại phí.

- Các công ty Môi trường đô thị trực thuộc UBND các tỉnh, thành phố: có nhiệm vụ thu gom và tiêu hủy chất thải (Vấn đề về quản lý chất thải rắn ở Việt Nam) [12].


Hình 2.7: Cơ cấu quản lý chất thải rắn ở Việt Nam [12]
2.3. Các phương pháp xử lý rác thải sinh hoạt

2.3.1. Các phương pháp xử lý

Cho mãi tới gần dây chất thải rắn vấn được đổ đống ngoài bãi rác, chôn, đốt và một số loại rác từ nhà bếp, nhà hàng được sử dụng làm thức ăn cho động vật. Cộng đồng vẫn chưa nhận thức được mối liên hệ giữa chất thải rắn với chuột, gián, ruồi, muỗi, rận và ô nhiễm đất, nước. Người ta không thể biết được rằng, chất thải rắn trong bãi rác là môi trường sống của các loại vi khuẩn gây bệnh: sốt, thương hàn, số vang, sốt rét, tả... Do vậy, các phương pháp xử lý chất thải rắn rẻ nhất, nhanh nhất và thuận tiện nhất đã được sử dụng. Các khu vực nông thôn và các thị trấn nhỏ sử dụng bãi rác ngoài trời. Các thị xã và các thành phố lớn hơn sử dụng các lò đốt nhỏ. Mãi sau này, chôn lấp rác hợp vệ sinh mới trở thành biện pháp xử lý chất thải rắn được nhiều nơi lựa chọn. Trên thế giới và ở Việt Nam đã và đang áp dụng 4 phương pháp xử lý rác thải sinh hoạt: Chôn lấp, sản xuất khí sinh học (biogas), đốt và ủ làm phân. Trong đó, biện pháp sinh học được đánh giá là tối ưu hiện nay (TS. Nguyễn Trung Việt, TS.Trần Thị Mỹ Diệu, 2004) [11].

2.3.1.1. Phương pháp chôn lấp

Đây là phương pháp phân hủy kỵ  khí với khối lượng chất hữu cơ lớn. Chôn lấp là phương pháp lâu đời. Hiện nay nhiều nước trên thế giới kể cả một số nước như Anh, Mỹ, CHLB Đức vẫn còn dùng phương pháp chôn lấp để xửu lý rác thải sinh hoạt cho các đô thị, phương pháp này khá đơn giản và hiệu quả đối với lượng rác thải ở các thành phố đông dân cư (Trần Hiếu Nhuệ và cộng sự, 2001) [6].

Nguyên lý cơ bản của phương pháp này là phân hủy yếm khí các hợp chất hữu cơ có trong rác thải và các chất dễ bị thối rữa tạo ra sản phẩm cuối cùng là các chất giàu dinh dưỡng như axit hữu cơ, nito, các hợp chất amon và các khí CO2, CH4.

Hiện nay, hầu hết các bãi rác đều chưa đạt tiêu chuẩn môi trường, hiện nay cả nước chỉ có 12/64 tỉnh thành có đầu tư bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh, với tổng số bãi chôn lấp là 91 bãi, trong đó chỏ có 17 bãi được thiết kế, xây dựng hợp vệ sinh nhưng lại chưa được vận hành theo đúng yêu cầu bảo vệ môi trường. Hiện nay có 29 dự án công nghệ xử lý chất thải xin triển khai, tuy nhiên cũng chỉ có 50% dự án thành công. Ngay cả các lò công nghệ thiêu đốt, công nghệ nhập từ nước ngoài cũng thành công có 30% về xử lý rác (Thảo Lan, 2010) [14].
Các yếu tố cần xem xét khi lựa chọn bãi chôn lấp:

- Quy mô bãi rác

Quy mô bãi rác phụ thuộc vao quy mô dân số, chất lượng rác thải phát sinh, đặc điểm rác thải. Và quy mô bãi rác được chia làm 4 loại: loại nhỏ, loại vừa, loại lớn và loại rất lớn.

Bảng 2.2: Quy mô bãi chôn lấp [6]

	Quy mô bãi chôn lấp
	Dân  số

(1000 người)
	Lượng chất thải (tấn/năm)
	Diện tích (ha)
	Thời gian tái sử dụng (năm)

	Loại nhỏ
	5 – 10
	2.000
	5
	< 10

	Loại vừa
	100 – 150
	6.500
	10 – 30
	10 – 30

	Loại lớn
	350 – 1000
	20.000
	30 – 50
	30 – 50

	Loại rất lớn
	>1000
	>20.000
	>50
	>50


Qua bảng số liệu trên ta thấy, nếu lượng phế thải càng lớn thì quy mô bãi chôn lấp càng lớn và thời gian sử dụng càng ngắn. Tuy nhiên mức độ tái dụng đất của bãi chôn lấp tùy thuộc vào tính  chất, thành phần của từng loại chất thải.

- Vị trí của bãi rác

Bãi rác cần được đặt ở những nơi ít chịu ảnh hưởng tới cộng đồng dân cư, gần đường giao thông thuận tiện cho công tác thu gom và vận chuyển, phải có điều kiện thủy văn phù hợp thì bãi chôn lấp phải được lót bằng những chất cao su có khả năng ngăn ô nhiễm nước ngầm và ô nhiễm nước mặt ở các vùng lân cận. Cần có những biện pháp giảm tối thiểu lượng nước thải sinh ra từ bãi rác.

2.3.1.2. Phương pháp sản xuất khí sinh học

Sản xuất khí sinh học (Biogass) là phương pháp đã được sử dụng từ lâu ở các nước phát triển thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong vài chục năm gần đây với mục đích giới hạn ở vùng quê làm chất đốt và thắp sáng. Gần đây công nghệ này ngày càng hoàn thiện và chuyển hướng sang sử dụng các loại rác thải nông nghiệp, công nghiệp và rác thải sinh hoạt để sản xuất khí sinh học, đa dạng hóa nguồn năng lượng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Cơ sở khoa học

Cơ sở của phương pháp này là nhờ sự hoạt động của các vi sinh vật mà các chất khó tan như: xenluoza, lignin, hemixenluloza và các hợp chất cao phân tử khác chuyển thành chất dễ tan. Quá trình này diễn ra trong điều kiện yếm khí nhờ một số quần thể vi sinh vật được gọi chung là vi sinh vật lên men metan. Quần thể này chỉ yếu là kỵ khí hội sinh. Chúng biến đổi thành phần hữu cơ thành CH4, CO2 và một vài khí khác.

Trong quá trình này, 90% các chất hữu cơ được chuyển thành CO2, CH4. Chất lượng các khí thu được phu thuộc vào chất lượng của nguồn nguyên liệu đầu vào.

Các xưởng sản xuất khí metan, người ta trang bị các thùng lên men có thể tích 20, 40, 60 và 100 m3, quá trình lên men ở nhiệt độ 45 – 500C, nguyên liệu được nạp 1 lần/ngày và thời gian lên men kéo dài 5 ngày. Các thiết bị xử lý có công suất từ 25 – 39 m3 nguyên liệu trong 1 ngày đêm và thu được 500 m3 khí/ngày đêm (PGS.TS. Nguyễn Văn Phước, 2007) [7].
- Thu nhận khí sinh học từ rác thải sinh hoạt

Rác thải sinh hoạt ở các đô thị ngày càng lớn. Việc thu gom và xử lý rác là cả một vấn đề bức bách. Hiện nay ở nhiều nước trên thế giới kể cả nước công nghiệp phát triển vẫn dùng phương pháp chôn lấp rác là phổ biến nhất. Các chất dễ phân hủy xử xảy ra quá trình lên men kỵ khí và khí thu được là các khí metan. Những lớp rác dày tới 10m chứa bên trong rất nhiều không khí. Đây là điều kiện lý tưởng cho các vi sinh vật kỵ khí phát triển và kết quả chất hữu cơ trong rác được chuyển hóa thành khí metan. Theo các kết quả thực nghiệm cho thấy trong vòng 15 năm từ một tấn rác sinh hoạt có thể sinh ra được 200m3 khí (PGS.TS. Nguyễn Văn Phước, 2007) [7].

Tại Mỹ người ta trang bị mỗi ô chôn tác với thể tích 4000m3 là 4 lỗ khoan sâu 12m, một hệ thống đường ống dẫn khí và máy bơm khí. Tốc độ dẫn khí đạt 4,65m3/phút. Khí thu được dùng để phát điện hoặc dùng làm chất đốt (PGS.TS. Nguyễn Văn Phước, 2007) [7].
Còn ở Đức, người ta đã trang bị hệ thống khai thác biogass từ các hố chôn rác của thành phố và khí thu được dùng để phát điện tại các trạm nhiệt điện. Công suất khai tác 800m3/giờ và chất lượng khí thu được là 55% là khí metan (PGS.TS. Nguyễn Văn Phước, 2007) [7].
Như vậy công nghệ thu khí sinh học từ rác thải trở thành hướng phát triển mang lại hiệu quả trong vấn đề xử lý rác thải.

Tồn tại của phương pháp này là xử lý rác trong các bể ủ biogass, bể ủ bị rò rỉ gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí.

2.3.1.3. Phương pháp đốt

Phương pháp đốt được sử dụng rộng rãi tại những nước như: Đức, Thụy Sỹ, Hà Lan, Đan Mạch, Nhật Bản đó là những nước có diện tích đất cho khu vực rác thải bị hạn chế (Trần Hiếu Nhuệ và cộng sự, 2001) [6].
Xử lý rác thải bằng phương pháp đốt có ý nghĩa quan trọng làm giảm tới mức thấp nhất chất thải cho khâu xử lý cuối cùng, nếu sử dụng công nghệ đốt rác tieent iến có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ môi trường. Nhưng đây cũng là phương pháp xử lý tốn kém nhất và so với các phương pháp chôn lấp vệ sinh khác, chi phí có thể cao gấp 10 lần (Trần Hiếu Nhuệ và cộng sự, 2001) [6].
Công nghệ đốt thường được sử dụng ở các quốc gia phát triển và phải có một nền kinh tế đủ mạnh bao cấp cho việc thu đốt rác sinh hoạt như một phúc lợi xã hội của toàn dân.

Cơ sở của phương pháp này là oxy hóa ở nhiệt độ cao, với sự có mặt của oxy trong không khí, trong đó có rác độc hại được chuyển hóa thành dạng khí và các chất thải rắn không cháy. Các chất khí được làm sạch hoặc không được làm sạch thoát ra ngoài không khí. Chất thải rắn còn lại được chôn lấp.

Hiện nay, ở các nước châu Âu có xu hướng giảm thiểu việc đốt chất thải rắn do hàng loạt vấn đề về kinh tế và môi trường. Phương pháp này hiện đang được dùng để xử lý rác thải bệnh viện (Trần Hiếu Nhuệ và cộng sự, 2001) [6].
Tồn tại của phương pháp này là tốn nhiên liệu đốt và gây ô nhiễm môi trường không khí, nếu quy trình công nghệ không đảm bảo kỹ thuật.

Ở các quốc gia phát triển xử lý các chất thải hỗn hợp nhìn chung không được ghi nhận là phổ biến và ít được dùng trừ khi thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Khối lượng rác thải: cần phải tính toán lượng rác thải để xem lò đốt có phải hoạt động liên tục không. Nếu dưới mức 200.000 tấn/năm thì chi phí sẽ tăng nhanh cho 1 đơn vị xử lý.

+ Năng suất tỏa nhiệt của bãi rác thải: năng lượng nhiệt của rác thải phải bù lại lượng năng nhiệt đã tiêu tốn cho một lò đốt.

+ Các tiêu chuẩn môi trường: việc đốt rác sẽ thải ra môi trường một lượng khí thải tương đối lớn. Do đó, cần phải xem xét mức độ ảnh hưởng của công nghệ này đến sức khỏe cộng đồng và môi trường xung quanh. Liệu có đủ kinh phí để mua thiết bị xử lý khí thải không?

+ Lựa chọn vị trí: theo kinh nghiệm của các nước thì khoảng cách tối thiểu để đặt lò đốt phải đạt trên 200m so với khu dân cư gần nhất (Trần Hiếu Nhuệ và cộng sự, 2001) [6].
2.3.1.4. Phương pháp ủ làm phân

Thành phần chủ yếu của rác thải sinh hoạt là chất hữu cơ, vì vậy xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ vi sinh vật để sản xuất phân hữu cơ vi sinh là thuận lợi nhất, đang là hướng đang được ưu tiên.

- Cơ sở khoa học

Trong hoạt động sống của vi sinh vật, chúng tiết ra các loại enzym để phá vỡ cấu trúc của các cấu tử xenluloza. Đây là phức hệ enzym phân hủy xenhuloza tạo ra các đường đủ nhỏ để đi qua tế bào vi sinh vật. ở một số loại vi sinh vật enzym oxy hóa và enzym phân giải protien cũng tham gia vào quá trình phân hủy xenluloza.

Nhiều tác giả khẳng định rằng phức hệ xenluloza gồm 3 enzym chủ yếu sau:

+ Endugluconaza hay CMC– aza (endo – 1,4β – D – glucan glucanohydrat, EC) tấn công chuỗi xenluloza một cách tùy tiện và phân hủy liên kết β– 1,4 – glucozit giải phóng xenlobioza và glucoza, thủy phân xenluloza phồng lên làm giảm nhanh chiều dài của mạch cấu trúc xenluloza và tăng chậm nhóm khử. Enzym này cũng tác dụng lên xenlodextrin.

+ Enxogluconaza (endo - 1,4β – D – glucaza – 4 – xenlobiohydronaza, EC) giải phóng xenlobioza hoặc glucoza từ đầu không khử xenluloza. Loại enzym này tác dụng mạnh lên xenluloza vô định hình, hoặc xenluloza đã bị phân giải một phần).

+ β – glucozidaza hay xenlobiaza, loại enzym này thủy phân xenlobioza và  xenlodextrin khác hòa tan trong nước cho glucoza, nó có hoạt tính cực đại trên xenlobioza là chủ yếu, nghĩa là khi xenluloza đã bị phân hủy bước đầu.

Cơ chế theo Reese


Trong đó: 

C1: tương ứng với endoglucanza

Cx: tương ứng với exoglucanza

C1 – enzym tiền thân thủy phân, nó làm trương xenluloza tự nhiên thành các chuỗi xenluloza hoạt động có mạch ngắn hơn.

Cx – enzym tiếp tục phân cắt mạch xenluloza hoạt động để tạo thành các đường tan và cuối cùng thành glucoza.

Xenlobioza – từ endogluconaza tấn công cắt từng đoạn 2 đơn vị glucoza (xenlobioza). Kết quả do tác động của endoglucanza và exoglucanza làm xuất hiện các xenlo – oligosacarit mạch ngắn, xenlobioza và cả glucoza.

Trong quá trình phân hủy xenluloza các enzym có sự phối kết hợp chặt chẽ với nhau theo từng công đoạn để bẻ gãy mạch xenluloza cuối cùng cho ra đường glucoza.

- Các phương pháp ủ rác thành phần

+ Phương pháp ủ rác thành đống lên men tự nhiên có đảo lộn

Đây là phương pháp được sử dụng ở rất nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước châu Á như: Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc...

Rác được chất thành đống cao 1,5 – 2,5m, mỗi tuần đảo trộn một lần. Nhiệt độ của đống ủ là 550C, thời gian ủ là khoảng 4 tuần, độ ẩm là 50 – 60%. Trong 3 – 4 tuần liên tiếp theo không đảo trộn (Trần Hiếu Nhuệ và cộng sự, 2001) [6].
+ Phương pháp ủ rác thành đống không đảo trộn có thổi khí

Đây là phương pháp di viện nghiên cứu nông nghiệp thực nghiệm Beltsville, Hoa Kỳ thực hiện. Phương pháp này được thực hiện trên cơ sở các phương pháp xử lý nước thải. Theo phương pháp này mỗi đống phế thải có chiều cao 2,0 – 2,5 m, phía dưới lắp đặt một hệ thống phân phố khí. Nhờ có quá trình thổi khí cưỡng bức mà các quá trình chuyển hóa được nhanh hơn, nhiệt độ ổn định và ít ô nhiễm (Trần Hiếu Nhuệ và cộng sự, 2001) [6].
+ Phương pháp lên men trong các thiết bị chứa

Rác được đưa vào các thiết bị chứa có dung tích khác nhau để lên men. Lượng khí và nước thải sinh ra trong quá trình lên men được kiểm soát chặt chẽ. Các vi sinh vật được tuyển chọn đưa vào bổ sung cho hệ vi sinh vật tự nhiên trong rác, nhờ đó mà quá trình xảy ra nhanh, dễ kiểm soát hơn và ít ô nhiễm hơn (Trần Hiếu Nhuệ và cộng sự, 2001) [6].
+ Phương pháp lên men trong lò quay

Rác được thu gom, phân loại, nghiền nhỏ và đưa vào lò quay nghiêng với độ ẩm khoảng 50%. Trong khi quay, rác được đảo trộn, do vậy không cần thổi khí. Rác sau khi lên men lại được ủ chín thành đống trong thời gian 20 -30 ngày (Trần Hiếu Nhuệ và cộng sự, 2001) [6].

+ Phương pháp xử lý rác công nghiệp

Hiện nay trên thế giới có hơn 50 kiểu ủ rác công nghiệp được triển khai. Đặc điểm chung của ủ rác công nghiệp là tự động hóa cao, do đó rác được phân hủy rất tốt nhưng lại đòi hỏi trình độ khoa học công nghệ cao, chi phí tốn kém, chưa phù hợp với trình độ và khả năng tài chính của các nước đang phát triển (Trần Hiếu Nhuệ và cộng sự, 2001) [6].

Ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ sinh học, càng ngày con người ta càng thấy tính ưu việt của phân hữu cơ được chế biến từ các loại phế thải, rác thải. Nó không những làm sạch môi trường, giảm tính độc hại mà còn được coi là nguồn nguyên liệu tái chế làm phân hữu cơ, có tác dụng cải tạo đất, nâng cao độ phì của đất. Ngoài ra nó còn có tác dụng làm tăng hiệu quả của phân hóa học bằng cách trộn một phần phân hóa học với phân hữu cơ bón cho cây trồng.

Hiện nay có rất nhiều công nghệ cho việc lựa chọn xử lý chất thải nói chung và rác thải nói riêng, nhưng mỗi công nghệ có những ưu nhược điểm riêng. Vấn đề lựa chọn công nghệ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, đặc biệt là yếu tố kinh tế - xã hội.

2.3.2. Một số mô hình quản lý và xử lý rác thải sinh hoạt ở Việt Nam

2.3.2.1. Xử lý rác thải thành phần hữu cơ vi sinh

Một trong các đặc điểm dễ thấy nhất ở rác thải sinh hoạt ở Việt Nam là thành phần hữu cơ chiếm tỷ lệ rất cao, khoảng 55 – 65%. Ở các nước phát triển, do mức sống của người dân cao, tỷ lệ thành phần hữu cơ trong rác thải sinh hoạt chiếm tỷ lệ thấp, 35 – 40%. Như vậy, so với thế giới thì rác thải sinh hoạt ở Việt Nam chiếm tỷ lệ cao hơn nhiều. Chính nhờ đặc điểm này, nên việc xử lý chất thải sinh hoạt ở Việt Nam bằng công nghệ vi sinh để sản xuất phân hữu cơ vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp rất thuận lợi.

Năm 1993, Việt Nam đã xây dựng được nhà máy chế biến rác làm phân bón tại Cầu Diễn, dự theo nguyên lý thổi cưỡng bức theo sơ đồ sau:


Năm 1993, 

Việt Nam xây dựng được quy trình ủ kỵ khí nhờ vi sinh vật tự nhiên với các công đoạn sau:


Sơ đồ 2.1: Công nghệ SERAPHIN trong xử lý rác thải sinh hoạt

Nguồn: Lê Văn Nhương, Báo cáo đề tài cấp nhà nước mã 02 – 04

Tính ưu việt của các công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt thành phân hữu cơ vi sinh là:

+ Làm sạch môi trường, rác được coi là nguyên liệu tái chế

+ Có tác dụng cải tạo đất, nâng cao độ phì nhiêu của đất, làm đất tơi xốp để canh tác.

+ Giải quyết được sự thiếu hụt phân hữu cơ trong thâm canh cây công nghiệp hiện nay, nhằm giảm lượng phân hóa học bón vào đất.

+ Nhiệt độ cao và kéo dài nhiệt độ này trong đống ủ, chất kháng sinh do sinh vật hình thành có tác dụng ức chế tối đa vi khuẩn gây bệnh cho con người và cây trông, do đó hạn chế mầm bệnh cho cây trồng.

+ Sự có mặt của hoocmon sinh trưởng như: Gibberenllin, axit indolaxetic trong phân ủ có dạng kích thích sinh trưởng cho cây.

+ Không gây ô nhiễm cho đất, nước, hệ sinh thái.

+ Sản phẩm của cây trồng an toàn hơn.

+ Giá thành rẻ, phù hợp với khả năng tài chính của nông dân.

2.3.2.2. Xử lý rác theo công nghệ 3R (Reduce /Giảm thiểu – Reuse/tái sử dụng – Recycle/Tái chế)

Hà Nội đang thực hiện và chính thức trở thành một trong bốn thành phố ở Châu Á triển khai. Trong vòng 3 năm (từ năm 2007 – 2009), cơ quan phát triển Nhật Bản (JICA) sẽ tài trợ 3 triệu USD cho Hà Nội để thực hiện dự án tại 4 quận nội thành: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, sau đó sẽ nhân rộng toàn thành phố. Theo tính toán của JICA, nếu thực hiện tốt mô hình 3R, mỗi tháng Hà Nội sẽ tiết kiệm được gần 4 tỷ đồng cho việc xử lý rác.

Phương pháp thực hiện là rác được phân loại tại nguồn, rác hữu cơ và vô cơ được tách riêng ra và phấn đấu đến năm 2010 sẽ tận dụng được 30% rác. Những loại rác hữu cơ đã và đang sử dụng là phân bón. Các loại rác như nilon, giấy, bao bì, nhựa... sẽ được tái chế dùng làm nguyên liệu. Các loại rác vô cơ khác được tái chế thành vật liệu xây dựng nhẹ cấp thấp được sử dụng cho các công trình cảnh quan đô thị. Như vậy, phần rác chôn lấp sẽ giảm đi đáng kể.

Trên thế giới, việc tái chế và tận dụng nhiều loại vật liệu từ rác đã được làm từ lâu, mang lại hiệu quả cả vể môi trường và kinh tế. Tại các nước phát triển đều tự giác phân loại rác thành rác thải hữu cơ, vô cơ và rác có thể tái chế, theo quy định nhằm thuận lợi cho quá trình tái chế và xử lý. Ở Việt  Nam, vấn đề tưởng chừng đơn giản này hầu như chưa được thực hiện.

2.4. Tình hình quản lý và xử lý rác thải sinh hoạt tại Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang có mức tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa nhanh trong những năm gần đây. Vấn đề CTRSH là một trong những thách thức môi trường mà thành phố phải đối mặt. Hầu hết CTRSH không được phân loại tại nguồn, vì vậy đã không tận dụng được các chất thải có ích và gây khó khăn trong quá trình xử lý, tái chế.

Hiện nay, hệ thống quản lý rác thải sinh hoạt toàn tỉnh được thiết lập: UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho UBND thành phố, huyện và các cơ sở ban ngành liên quan, trực tiếp quản lý giám sát các hoạt động liên tới công tác  quản lý  CTR tại các địa phương và các cơ quan đơn vị, hộ gia đình đóng trên địa bàn. Ủy quyền cho công ty môi trường và công trình đô thị Bắc Giang là doanh nghiệp nhà nước thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý CTR đảm bảo vệ sinh môi trường chung cho toàn tỉnh. Đồng thời UBND tỉnh có cơ chế các thành phần kinh tế tham gia vào công tác quản lý CTR. Do nguồn phát sinh CTR diễn ra ngày càng phức tạp cùng với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội nên các chính sách, quy định về quản lý cũ đã không còn hợp lý, không đáp ứng được đầy đủ và kịp thời. Việc kiểm tra giám sát xử lý các vi phạm rất khó khăn, đồng thời cho phí cho quản lý CTR lại là quá lớn, ngân sách của tỉnh không đáp ứng đủ


Hình 2.8: Mô hình hóa cơ chế quản lý chất thải rắn tại Bắc Giang

Nguồn: Sở Tài nguyên – Môi trường tình Bắc Giang, 2011
PHẦN THỨ BA

ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG 

VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Rác thải sinh hoạt tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Phạm vi nghiên cứu: Địa bàn thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

3.2. Nội dung nghiên cứu

3.2.1. Đánh giá sơ lược tình hình cơ bản của thị trấn Bích Động.

- Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc.

+ Điều kiện tự nhiên

+ Kinh tế xã hội

- Điều tra hiện trạng rác thải sinh hoạt tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
+  Khối lượng rác thải

+ Thành phần rác thải

3.2.2. Đánh giá hiện trạng công tác quản lý và Xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Bích Động giai đoạn 2010 – 2011.

- Điều tra công tác quản lý, thu gom rác thải sinh hoạt tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

+ Hình thức quản lý rác thải, hình thức thu gom

+ Tỷ lệ thu gom và phân loại rác thải

+ Giáo dục cộng đồng trong việc thu gom rác thải

+ Lệ phí đóng góp cho việc thu gom rác thải

2.3. Đề xuất và giải pháp công tác Quản lý, Xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Bích Động giai đoạn 2010 – 2011.

- Tìm hiểu phương thức xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và xử lý rác thải sinh hoạt  trên địa bàn thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

3.3. Phương pháp nghiên cứu

3.3.1. Thu thập tài liệu thứ cấp và khảo sát thực địa

- Thu thập tài liệu tại Phòng Tài nguyên & Môi trường và các phòng ban có liên quan ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

3.3.2. Thu thập tài liệu sơ cấp

- Tài liệu sơ cấp được thu thập từ công việc điều tra, phỏng vấn bằng phiếu điều tra nông hộ.

- Phiếu điều tra được tiến hành tại 6 điểm đó là khu phố I, khu phố II, Khu phố III, thôn Dục Quang, thôn Tăng Quang và thôn Trung thị trấn Bích Động.Mỗi điểm điều tra 10 phiếu, và điều tra ở 3 nhóm hộ là: Hộ nông nghiệp, hộ công chức nhà nước, hộ buôn bán kinh doanh.

3.3.3. Tổng hợp và xử lý số liệu

Tổng hợp tất cả số liệu đã thu thập được từ các phương pháp trên đồng thời xử lý các số liệu thông qua các phần mềm như excel, word… 

3.3.4. Phương pháp chuyên gia

Hình thức thực hiện phương pháp này thông qua các buổi gặp gỡ, trao đổi và thảo luận với cán bộ phòng tài nguyên môi trường, các vị lãnh đạo xã và giáo viên hướng dẫn nhằm tháo gỡ những thắc mắc và những điều chưa rõ của chuyên đề nhằm chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung cuối cùng của chuyên đề.

PHẦN THỨ TƯ

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của thị trấn Bích Động

4.1.1. Điều kiện tự nhiên

4.1.1.1. Vị trí địa lý

Thị trấn Bích Động là trung tâm của huyện Việt Yên, có tổng diện tích tự nhiên 546, 98 ha, vị trí tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc giáp xã Minh Đức.

- Phía Nam giáp xã Bích Sơn.

- Phía Đông giáp xã Hồng Thái.

- Phía Tây giáp xã Bích Sơn.

Thị trấn Bích Động nằm gần Quốc lộ 1A, nằm giữa hai thành phố lớn là Bắc Ninh và Bắc Giang, bên cạnh đó lại gần với khu công nghiệp Đình Trám. Trên địa bàn thị trấn có tuyến đường Quốc lộ 37 và đường Tỉnh lộ 298 chạy qua nên có nhiều yếu tố thuận lợi cho phát triển đô thị cụ thể là các ngành thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển.

4.1.1.2. Đặc điểm địa hình

Địa hình thị trấn Bích Động chủ yếu là dạng hình vùng đồng bằng có lượn song, có độ cao bình quân so với mặt nước biển từ 2,5-5 m. Độ nghiêng của địa hình theo hướng Bắc xuống Nam và Tây Tây Bắc sang Đông Đông Nam.

4.1.1.3. Đặc điểm khí hậu

Thị trấn Bích Động nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, với đặc điểm có mùa nóng ẩm, mưa nhiều ( từ tháng 5 đến tháng 10 ) và mùa khô, lạnh 

( từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau ).
4.1.1.4. Tài nguyên thiên nhiên

- Tài nguyên đất

Thị trấn Bích Động có tổng diện tích tự nhiên 546,98 ha.Theo kết quả điều tra thổ nhưỡng năm 1997 cho thấy đặc điểm thổ nhưỡng của Bích Động như sau:

Căn cứ nguồn gốc phát sinh thị trấn Bích Động có 2 nhóm đất chính:

- Nhóm phát sinh tại chỗ do quá trình phong hóa hình thành đất.

- Nhóm bồi tích trong quá trình bồi tụ của phù sa hình thành.

- Tài nguyên nước
Huyện Việt Yên có các nhánh song Lục Nam và sông Cầu chảy qua và hệ thống ao, hồ cung cấp nguồn nước mặt phục vụ cho đời sống sinh hoạt và sản xuaatscuar người dân.

Trên địa bàn thị trấn Bích Động, qua theo dõi thực tế các giếng khoan ở độ sâu 35-50 m cho thấy lưu lượng nước khoảng 60-70 l/s. Chất lượng nước đảm bảo cho sinh hoạt và sản xuất.

4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội, hạ tầng

4.1.2.1. Tình hình phân bố và sử dụng đất đai

Tình hình phân bổ và sử dụng đất đai được thể hiện qua bảng 4.1 dưới đây:

Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất thị trấn Bích Động năm 2011.

	STT
	LOẠI ĐẤT
	Mã số
	Diện tích

(ha)
	Cơ cấu

(%)

	
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
	
	
	

	1
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	NNP
	
	

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	218,47
	39,94

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	CHN
	218,47
	39,94

	1.1.1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	218,47
	39,94

	1.1.1.2
	Đất vó dùng vào chăn nuôi
	COC
	
	

	1.1.1.3
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	
	

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	
	

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	
	

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	
	

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	
	

	1.2.3
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	
	

	1.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	30,97
	5,66

	1.4
	Đất làm muối
	LMU
	
	

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	
	

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	248,48
	45,43

	2.1
	Đất ở
	OTC
	57,33
	10,48

	2.1.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	
	

	2.1.2
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	57,33
	10,48

	2.2
	Đất chuyên dùng
	CDG
	158,59
	28,99

	2.2.1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS
	3,70
	0,68

	2.2.2
	Đất quốc phòng
	CQP
	2,38
	0,44

	2.2.3
	Đất an ninh
	CAN
	0,60
	0,11

	2.2.4
	Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	69,72
	12,75

	2.2.5
	Đất có mục đích công cộng
	CCC
	82,19
	15,03

	2.3
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN
	0,83
	0,15

	2.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	5,06
	0,93

	2.5
	Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	SMN
	22,44
	4,10

	2.6
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	4,23
	0,77

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	49,06
	8,97

	3.1
	Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	49.06
	8.97

	3.2
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	DCS
	
	

	3.3
	Núi đá chưa có rừng cây
	NCS
	
	


(Nguồn: Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Việt Yên, 2011)

Kết quả công tác kiểm kê đất đai năm 2010 diễn ra trên địa bàn huyện nói chung và địa bàn thị trấn Bích Động nói riêng cho thấy, tính đến hết năm 2010 tổng diện tích đất tự nhiên của thị trấn là 546,98 ha, trong đó:

1-  Đất nông nghiệp có diện tích là 249,44 ha, chiếm 45,6 % tổng diện tích đất tự nhiên;

2-  Đất phi nông nghiệp có diện tích là 248,48 ha, chiếm 45,43 % tổng diện tích đất tự nhiên;

3-  Đất chưa sử dụng có diện tích là 49,06 ha, chiếm 8,97 % tổng diện tích đất tự nhiên.

4.1.2.2. Thực trạng phát triển kinh tế

Thị trấn Bích Động là trung tâm văn hoá chính trị, thương mại dịch vụ của huyện Việt Yên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP đạt 8,5 %. Bình quân thu nhập trên đầu người năm 2009 đạt 5,3 triệu đồng/ người/ năm. Trong giai đoạn 2009 -2011 tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm liên tục tăng đạt trung bình trên 8,0 %.

- Tình hình sản xuất nông nghiệp

Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị trấn đã có bước chuyển đổi, song chưa có sự chỉ đạo tập trung để tạo thành vùng sản xuất nguyên liệu hàng hóa, nguyên nhân chủ yếu là do việc chuyển đổi khoanh vùng chưa được các hộ dân quan tâm, chú trọng, đồng thời điều kiện ruộng đất của địa phương còn manh mún, đất đai bạc màu; một bộ phận lao động trong độ tuổi lao động thì tập trung đi làm trong các khu công nghiệp của huyện Việt Yên hay đi làm ăn xa nên có ảnh hưởng rất lớn đến tình hình đầu tư sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay.
- Tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ

Trên địa bàn thị trấn có 423 hộ kinh doanh thương nghiệp, dịch vụ và sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tăng 122 hộ so với năm 2009. Mặc dù nền kinh tế trong nước nói chung và nền kinh tế địa phương nói riêng chịu ảnh hưởng chung của tình hình lạm phát kinh tế thế giới, song các mặt hàng kinh doanh, dịch vụ buôn bán tương đối ổn định, giải quyết được một số lượng lao động đáng kể của địa phương, góp phần tăng thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay công tác chỉ đạo, thực hiện quy hoạch phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp, phát triển ngành nghề nông thôn ở địa phương còn nhiều khó khăn bất cập chưa khai thác triệt để các tiềm năng và phù hợp với tốc độ phát triển ở địa phương nói riêng, trên địa bàn huyện nói chung.

Về dịch vụ vận tải, trên địa bàn thị trấn đã có 54 xe ô tô các loại tăng 28 xe so với cùng kỳ, loại hình dịch vụ này hoạt động thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đàu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên địa bàn thị trấn không có khu công nghiệp, tuy nhiên cũng đã có phương án thu hồi đất phục vụ cho quy hoạch xây dựng khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp, nhưng tính đến nay phương án vẫn chưa được đưa vào thực tế thực hiện.

4.1.2.3. Thực trạng phát triển xã hội

· Giáo dục – đào tạo:

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền, sự nghiệp giáo dục – đào tạo của thị trấn Bích Động đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc dạy và học từng bước được cải tạo nâng cấp, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, tỷ lệ học sinh giỏi hàng năm đều tăng, không có học sinh bỏ học, không học sinh mắc các tệ nạn xã hội.
· Y tế:

Trạm y tế của thị trấn có tổng số 06 cán bộ có trình độ chuyên môn đảm bảo phục vụ cho công tác khám chữa bệnh của trạm. Trong năm 2011, trạm y tế đã thực hiện khám chữa bệnh cho 6513 lượt người. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm đã thực hiện kiểm tra 42 cơ sở kinh doanh ăn uống, giết mổ gia súc, tiêu thụ thực phẩm, nhìn chung các hộ đều được tập huấn, bồi dưỡng về vệ sinh an toàn thực phẩm, ký cam kết thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn về y tế.

4.1.2.4. Thực trạng cơ sở hạ tầng

Trên địa bàn thị trấn đã xây dựng các công trình như: Trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn, sửa chữa, nâng cấp và xây mới các trường học, xây dựng các trạm y tế, nhà văn hóa,…:

· Về giao thông: Có 2 trục đường chính chạy qua đại bàn thị trấn là đường tỉnh lộ 298 và đường quốc lộ 37, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông thương, đi lại, giao lưu của nhân dân.

· Trường học: Có 04 cấp học trên địa bàn là cấp mầm non, cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

· Trạm y tế: Được xây dựng  ở khu trung tâm và có mạng lưới y tế thôn, khu phố ở 6/6 thôn, phố.

· Thông tin tuyên truyền: Trên địa bàn thị trấn chưa có hệ thống truyền thanh lien xã nhưng ở mỗi thôn, khu phố đều có hệ thống loa truyền thanh riêng, đảm bảo mọi thông tin tuyên truyền đến người dân địa phương. Bên cạnh đó, toàn xã đã có trên 93% hộ gia đình có điện thoại cố định và di động, 99% số hộ có ti vi, 95% số hộ gia đình có xe máy.

· Về công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư: Thị trấn phát động thực hiện tốt phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ”. Kỷ cương, nề nếp, lối sống xã hội trên địa bàn thị trấn được tăng lên, tình đoàn kết xóm làng được phát huy, luật pháp nhà nước được tôn trọng, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi.

4.1.2.5. Dân số, lao động và việc làm

Dân cư của thị trấn là 7017 nhân khẩu/ 1812 hộ. Dân cư của thị trấn phân bố không đều giữa các thôn và các khu phố, thôn Dục Quang là thôn có đông dân cư nhất với 2353 người và 562 hộ; khu phố II có 962 người với 320 hộ; thấp nhất là khu phố III có 535 người với 135 hộ.

Tính đến 31/12/2011, tổng số lao động của toàn thị trấn là 3776 người, trong đó lao động nông nghiệp chiếm tới 60% tổng số lao động toàn thị trấn.

Trong những năm qua, do nhận thức được vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đình nên tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của thị trấn Bích Động đạt mức trung bình 0,85%, thấp hơn so với bình quân toàn huyện.

Hiện nay vấn đề việc làm cho người lao động đang là vấn đề được các cấp chính quyền và nhân dân quan tâm, đặc biệt là lao động nông nhàn khi kết thúc mùa vụ. Để giải quyết công ăn việc làm cho người lao động cần phải kết hợp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các ngành nghề sử dụng nhiều lao động phổ thông; gắn mục tiêu giải quyết việc làm với chiến lược phát triển kinh tế, ổn định trật tự, an toàn xã hội.

4.2. Kết quả đánh giá công tác quản lý và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 – 2011.

4.2.1. Hiện trạng rác thải sinh hoạt ở thị trấn Bích Động

4.2.1.1 Nguồn gốc rác thải sinh hoạt

RTSH là các loại chất thải liên quan đến hoạt động của con người. Qua điều tra cho thấy rác thải tại thị trấn phát sinh từ các nguồn chủ yếu sau:

- Khu dân cư (các cụm dân cư thuộc 3 thôn, 3 khu phố).

- Trường học, cơ quan công sở.

- Khu dịch vụ, thương mại (chợ, nhà hàng, nhà nghỉ…).

Hiện nay với tổng số dân toàn thành phố khoảng 7017 nhân khẩu/ 1812 hộ, lượng RTSH tạo ra từ nguồn này tương đối lớn chiếm tới trên 80% tổng lượng rác thải phát sinh hằng ngày.

4.2.1.2. Phân loại rác thải sinh hoạt

RTSH thị trấn Bích Động được phân loại như sau:

- Chất thải hữu cơ bao gồm: Thức ăn thừa, rau củ quả, lá cây... loại chất thải này có bản chất dễ phân huỷ sinh học, quá trình phân huỷ tạo ra mùi hôi thối khó chịu, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm. Trong RTSH thì chất thải hữu cơ chiếm tỉ lệ cao nhất.

- Chất thải vô cơ bao gồm các loại giấy, bìa catton, nhựa, kim loại, giẻ lau, vật liệu xây dựng (đá, cát, gạch vỡ, thuỷ tinh, đồ sứ)... Những loại chất thải này nhiều loại có khả năng tái sử dụng nếu được phân loại.

- Chất thải nguy hại: Trong RTSH vẫn chứa một phần rác thải nguy hại bao gồm rác thải y tế (bông, băng kim tiêm, gạc), hoá chất (thuỷ ngân, acid, kim loại nặng...) do các hộ gia đình sử dụng hoặc của những đối tượng nghiện ngập, chích hút vứt lẫn với RTSH.

4.2.1.3. Khối lượng rác thải sinh hoạt

Lượng rác thải sinh hoạt của mỗi hộ phụ thuộc mức sống cũng như điều kiện sinh hoạt của từng hộ.

Theo kết quả điều tra, trên địa bàn thị trấn với số dân khoảng 7017 người trung binh mỗi người dân thải ra 0,64 kg/ người/ ngày thì lượng rác thải phát sinh hàng ngày là 4,490 tấn rác. Ngoài ra lượng rác thải phát sinh trên đường phố của thị trấn khoảng  2 tấn/ ngày. Như vậy tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ở thị trấn là 6,490 tấn/ ngày.

Bảng 4.2: Lượng rác thải phát sinh trên địa bàn nghiên cứu

	Thôn,  khu phố
	Dân số

(người)
	Lượng rác

(kg/ người/ ngày)
	Lượng rác

(tấn/ ngày)
	Lượng rác

(tấn/ năm)

	Khu I
	1105
	0,65
	0,718
	262

	Khu II
	962
	0,7
	0,673
	246

	Khu III
	535
	0,6
	0,321
	117

	Dục Quang
	2353
	0.7
	1,647
	601

	Tăng Quang
	1055
	0.6
	0,633
	231

	Trung
	1007
	0.6
	0,604
	220

	Trung bình
	0,64
	0,766
	280


Nguồn: phiếu điều tra hộ gia đình, 2012

Nhìn vào bảng số liệu ta thấy thôn Dục Quang có lượng RTSH lớn nhất (601 tấn/ năm) do ở thôn này có số lượng dân cư đông nhất và Khu III có lượng RTSH thấp nhất (117 tấn/ năm) do ở đây số lượng dân cư là thấp nhất.

4.2.1.4. Thành phần rác thải sinh hoạt

Thành phần rác thải của thị trấn  thay đổi qua các năm. Rất khó xác định chính xác thành phần ngay từ nguồn thải vì trước khi được thu gom đã có sự thu mua, nhặt các loại có khả năng tái sử dụng. 

Thành phần RTSH khá phức tạp, bao gồm thành phần vô cơ, hữu cơ, và một phần các chất nguy hại… Trong đó thành phần hữu cơ chiếm tỷ lệ cao.

Theo kết quả điều tra được từ phiếu điều tra nông hộ thì tỷ lệ hữu cơ trong rác thải sinh hoạt là rất cao, trung bình là 71%. Dưới đây là biểu đồ thể hiên tỷ lệ thành phần của rác thải từ các địa điểm nghiên cứu:
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Biểu đồ 4.1: Tỷ lệ thành phần các loại rác thải sinh hoạt tại địa bàn nghiên cứu, 2012

Nhìn vào biểu đồ ta thấy thành phần rác thải hữu cơ trong rác thải sinh hoạt tại các đại bàn nghiên cứu đều rất cao.

Tại khu III mặc dù lượng rác thải sinh hoạt là thấp nhất nhưng tỷ lệ hữu cơ trong RTSH lại cao nhất (79%).

Tại thôn Dục Quang lượng RTSH cao nhất nhưng tỷ lệ hữu cơ trong đó lại thấp nhất (64%).

Thành phần hữu cơ cao làm cho rác thải thường có mùi rất khó chịu, những chất này có thể được sử dụng làm nguồn nguyên liệu cho các quá trình xử lý sinh học như ủ phân hoặc phân hủy kỵ khí. Tuy nhiên ở thị trấn chưa áp dụng được phương pháp này trong xử lý. Trên thực tế nhiều hộ gia đình trong thị trấn người dân thường tận dụng các chất hữu cơ dư thừa làm thức ăn cho vật nuôi như: Lợn, gà, cá…

Thành phần phi hữu cơ bao gồm: Túi nilon, đất đá, gạch vỡ, nhựa, bông, vải sợi, da, cao su, vỏ ốc, thủy tinh, kim loại… một phần có khả năng tái chế còn lại chủ yếu là được chôn lấp hoặc đốt.

Như vậy qua việc phân tích các số liệu trên cho thấy rác thải tại các điểm khảo sát chủ yếu là thành phần hữu cơ, các thành phần khác chiếm tỷ lệ không lớn. Nhưng cũng cần chú ý tới lượng các chất nilon và chất dẻo tuy thành phần không cao nhưng cũng gây ảnh hưởng rất lớn tới môi trường. Cần phải có các biện pháp phân loại và sử dụng công nghệ xử lý hợp lý.

Bảng 4.3: Thành phần RTSH tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại

	Địa điểm nghiên cứu
	Khối lượng (kg/ngày)
	Tỷ lệ hữu cơ (%)
	Tỷ lệ phi hữu cơ (%)

	  Nhà hàng Dũng Hằng
	80
	62
	38

	  Nhà nghỉ 09
	30
	41
	59

	  Chợ Bích Động
	465
	65
	35


Nguồn: Phiếu điều tra hộ gia đình, 2012

Qua bảng số liệu trên cho thấy khối lượng rác thải ra từ các địa điểm nghiên cứu tương đối lớn. 

Tại nhà hàng Dũng Hằng thuộc khu II thị trấn Bích Động là nơi kinh doanh dịch vụ ăn uống, khối lượng rác thải phát sinh trong ngày 350 kg trong đó tỷ lệ hữu cơ chiếm 62%.

Nhà nghỉ 09 thuộc khu I thị trấn Bích Động có khối lượng chất thải trong một ngày khoảng 30 kg trong đó tỷ lệ hữu cơ chiếm 41%.

Chợ Bích Động là khu vực có khối lượng rác thải  phát sinh nhiều nhất là 465 kg/ngày. Do đây là chợ chính của thị trấn Bích Động, đồng thời cũng là điểm mua bán lớn của huyện.

Do đặc trưng của các khu chợ thường có các loại rau hỏng, hoa quả, thực phẩm thối… chiếm tỷ lệ cao nên thành phần hữu cơ là chủ yếu chiếm 65% tổng khối lượng rác.

Ngoài khu chợ ra thì các cơ sở sản xuất kinh doanh thường là các khu vực phát sinh nhiều RTSH vì vậy cần có biện pháp thu gom và xử lý để tránh ô nhiễm môi trường.

4.2.2. Công tác quản lý, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Bích Động

4.2.2.1. Phương thức quản lý và thu gom rác thải sinh hoạt

- Tình hình quản lý

Việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Bích Động  do tổ VSMT đảm nhiệm. Việc thu gom chủ yếu bằng phương pháp thủ công với các xe gom đẩy tay, chổi, xẻng kết hợp xe chở rác. Tuy nhiên cơ sở vật chất đang còn thô sơ như sau:

Bảng 4.4 : Cơ sở vật chất trong thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt.

	      Chỉ tiêu

  Xóm đội
	Số CN 

thu gom
	Trang phục lao động
	Số xe 

đẩy tay
	Số xe

 ép rác
	Số xe chở rác

	HTXMT thị trấn Thắng
	​6
	Dầy, ủng, gang tay, chổi, bản hót,…
	6
	0
	1 xe ô tô 4m3 ( 2,5 tấn)


Nguồn: Tổ VSMT thị trấn Bích Động, 2012

Hiện nay việc thu gom rác được tiến hành trên tất cả các thôn, phố của thị trấn, nhưng qua bảng số liệu trên ta thấy số lượng công nhân làm công tác thu gom rác vẫn còn ít mà địa bàn công việc lại khá rộng nên các khu vực ở sâu bên trong sẽ không thể được thu gom thường xuyên và triệt để

Hiện tại trên địa bàn thị trấn có ba hình thức thu gom chính gắn liền với các điểm đổ rác. Đó là thu gom rác ngay tại các hộ gia đình; thu gom tại các điểm tập kết rác và thu gom rác từ các thùng rác công cộng. Rác thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, chợ, đường phố được công nhân vệ sinh thu gom bằng các xe đẩy tay. Còn tại các cơ quan, trường học, cơ sở sản xuất… rác được tập trung vào các thùng chứa do tổ VSMT cung cấp.

Thời gian thu gom rác thải: Công tác quét dọn đường phố, thu gom chất thải được công nhân thực hiện khoảng thời gian tử 6h đến 8h sáng.

Rác thải được thu gom, vận chuyển về điểm tập kết rác tạm thời là chợ thị trấn. Công nhân đẩy xe thô sơ và gõ kẻng dọc theo các phố, khu phố để thu rác sinh hoạt. Đến sáng ngày hôm sau rác thải được tập kết và được vận chuyển ra bãi rác.

- Công tác thu gom, phân loại rác thải

Việc thu gom rác thải thực hiện chủ yếu bằng phương pháp thủ công với các xe gom đẩy tay, chổi, xẻng kết hợp xe chở rác.


Sơ đồ 4.1: Hệ thống thu gom vận chuyển rác thải

Nguồn: Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện việt Yên, 2012

Thời gian thu gom rác thải: Công tác quét rọn đường phố, thu gom chất thải trên địa bàn thị trấn được các công nhân thực hiện vào khoảng thời gian từ 6h đến 8h sáng, 1 lần/ ngày. Công nhân đẩy xe thô sơ và gõ kẻng dọc theo các khu phố để thu gom và vận chuyển rác sinh hoạt ra điểm tập kết của thị trấn và vận chuyển về bãi rác của huyện bằng xe rác chuyên dụng.
Bảng 4.5: Tỷ lệ thu gom và phân loại rác thải tại địa bàn nghiên cứu

	
	Khu I
	Khu II
	Khu III
	Thôn Dục Quang
	Thôn Tăng Quang
	Thôn Trung

	Tỷ lệ thu gom
	59
	66
	65
	62
	60
	63

	Tỷ lệ phân loại
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Nguồn: Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện việt Yên, 2012

Qua bảng số liệu cho thấy tỷ lệ thu gom tại các điểm nghiên cứu không đều nhau, trung bình là 63%. Tỷ lệ thu gom ở khu II là cao nhất 66% và ở khu I là thấp nhất.

Từ kết quả điều tra cho thấy rác thải sinh hoạt của thị trấn không được phân loại. Việc xử lý rác thải của thị trấn mới chỉ dừng lại ở việc phun chế phẩm vi sinh EM và chôn lấp, đốt, chưa được xử lý bằng công nghệ tiên tiến, chính vì vậy việc phân loại chất thải rắn nói chung và rác thải sinh hoạt nói riêng chưa được chú trong thực hiện. Hầu hết các hộ gia đình mới chỉ tiến hành thu gom rác vào một chỗ và đổ đúng nơi quy định. Tuy nhiên các công nhân vệ sinh môi trường làm công tác thu gom đã bước đầu là làm công tác phân loại, họ nhặt ra những thứ có thể dùng được hoặc có thể tái chế (như bao bì, nilon, nhựa, chai lọ, kim loại…) bán cho các cửa hàng tái chế. Thông qua công việc này cũng đã tận dụng được đáng kể một lượng lớn rác để tái sử dụng và tăng thêm thu nhập của công nhân.

- Công tác tuyên truyền vệ sinh môi trường

Công tác tuyên truyền cho người dân trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là khá tốt, hàng năm luôn có sự vận động các khu phố trong thị trấn Bích Động tham gia vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp.

Tổ VSMT đã tuyên truyền và hướng dẫn người dân trong lĩnh vực thu gom và phân loại rác thải. Tuy nhiên bên cạnh đó sự hạn chế về ý thức của người dân trong việc BVMT đã làm cho công tác này vẫn còn nhiều khó khăn. 

- Tình hình thu phí VSMT

Tổ VSMT thị trấn Bích Động  phối hợp với UBND thị trấn chịu trách nhiệm thu phí đối với hộ gia đình hay các cơ sở sản xuất, cơ quan đoàn thể nhà nước. Tuỳ thuộc vào thu nhập, đặc điểm nghề nghiệp, kinh doanh, mà lượng rác xả thải ra môi trường khác nhau về thành phần và khối lượng; chính vì vậy mức thu phí cũng khác nhau được thể hiện ở bảng:

Bảng 4.6: Mức thu phí môi trường tại thị trấn Bích Động

	Phí môi trường
	Hộ gia đình
	Nhà hàng
	Thương mại

và dịch vụ
	Cơ quan nhà nước

	Mức đóng góp (đồng/tháng)
	5000
	40000
	10000
	50000

	Đóng phí vệ sinh ( %)
	93
	98
	99
	100


Nguồn: Phiếu điều tra

Ý thức người dân ở thị trấn trong công tác đóng phí VSMT là khá tốt xấp xỉ 100 % . Nhìn chung các hộ gia đình trong các khu phố đều nhất trí với phí công tác thu gom môi trường như trên tuy nhiên cũng có một số hộ gia đình không đóng phí môi trường, đây là một trong những yếu kém và cần được giải quyết triệt  để trong công tác tuyên truyền ý thức cộng đồng trong khu dân cư cũng như ở từng khu phố.


- Phương pháp xử lý rác thải

Chất thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Bích Động được thu gom được chuyển tới bãi rác của huyện tại khu III thị trấn Bích Động.

Hiện nay bãi rác của huyện đang được tiến hành xây dựng xong giai đoạn 1 (giai đoạn làm vòng bao) nên rác thải được vận chuyển đến được xử lý bằng việc phun chế phẩm vi sinh EM, đốt thủ công, chôn lấp. Chưa có nhà máy xử lý rác thải và lò đốt rác để xử lý triệt để.

Ưu điểm của phương pháp đốt này là đơn giản, không tốn kém. Rác được thu gom, vận chuyển đến bãi rác rồi tiến hành đốt đỡ tốn diện tích mặt bằng. Tuy nhiên, về lâu dài, với lượng rác ngày càng lớn và thành phần càng phức tạp thì phương pháp này sẽ không còn khả thi nữa, do còn tồn đọng nhiều chất độc hại, và xử lý không triệt để.

4.2.3. Ưu, nhược điểm của công tác thu gom, quản lý RTSH tại thị trấn

4.2.3.1. Ưu điểm

- Đã từng bước quản lý được RTSH trên địa bàn thị trấn: nắm được nguồn phát sinh RTSH, khối lượng, thành phần chất thải.

- Dần dần hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý: Xây dựng lực lượng thu gom, vận chuyển và dịch vụ thu gom.

4.2.3.2. Nhược điểm

- Công tác thu gom vận chuyển còn nhiều hạn chế: chưa thu gom hết rác thải phát sinh, thiếu thiết bị thu gom và vận chuyển rác thải…

- Công tác xử lý rác thải còn nhiều yếu kém: Xử lý thủ công, lạc hậu, chưa có các biện pháp và công nghệ xử lý tiên tiến.

- Quản lý RTSH còn thiếu nhiều khâu như chưa tiến hành phân loại rác thải tại nguồn; chưa tái sử dụng RTSH nhất là rác hữu cơ.

- Chưa quản lý được rác thải nguy hại.

- Nguồn vốn cho công tác quản lý rác thải còn thiếu, thiếu đội ngũ công nhân kỹ thuật trình độ cao.

Toàn bộ những hạn chế trên cần được khắc phục nhanh chóng thì việc quản lý RTSH cũng như chất thải nói chung mới có thể thực hiện một cách trọn vẹn.

4.3. Đề xuất một số giải pháp quản lý và xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn 

4.3.1. Giải pháp về chính sách

- Về phía tổ thu gom: Mở lớp tập huấn và cử cán bộ đi đào tạo về kỹ năng, kỹ thuật thu gom và vận chuyển rác thải.

Công nhân trực tiếp làm việc trong khâu thu gom, vận chuyển, xử lý RTSH phải được xếp ở ngành lao động độc hại, từ đó có chế độ tiền lương phụ cấp độc hại, bảo hộ lao động cho phù hợp. 

 - Về phía chính quyền: UBND thị trấn, phòng TNMT huyện lập ra “Bản cam kết gia đình bảo đảm vệ sinh môi trường” phát đến từng hộ gia đình. Nội dung bản cam kết: Các thành viên trong gia đình đều phải chấp hành nghiêm chỉnh Luật BVMT, qui định BVMT địa phương không vứt rác bừa bãi ra sông ngòi, ao hồ, đường phố...trong gia đình phải có thùng rác, vứt rác đúng nơi và đúng giờ qui định, tham gia các phong trào BVMT do địa phương phát động.

- Về phía các tổ chức đoàn thể xã hội: Các Đoàn thanh niên, tổ chức tình nguyện về môi trường ở thị trấn phát động các phong trào như “ Vì môi trường Xanh-Sạch-Đẹp ”, “ Thanh niên vì môi trường ”…. Từ các hoạt động tình nguyện thành lập lực lượng nòng cốt cho đội Thanh niên tình nguyện hoạt động tích cực trong công tác  BVMT.

Triển khai xây dựng các tư liệu giáo dục ở dạng áp phích, quảng cáo, sách nhỏ, bản tin… nhằm vào các đối tượng khác nhau mang tính chất tuyên truyền giáo dục. Đặc biệt quan tâm đến đối tượng thiếu nhi như học sinh tiểu học, học sinh mẫu giáo… vì đây là mầm non phát triển của xã hội, việc có ý thức ngay từ đầu là điều quan trọng trong công tác quản lý môi trường sau này.

4.3.2. Giải pháp đầu tư

- Tạo điều kiện hổ trợ tài chính cho giai đoạn đầu tuyên truyền phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải vật tư cần thiết: dụng cụ, vi sinh vật, xe chở, nhà chế biến, tiền công cho công nhân môi trường.

- Sự đóng góp và trách nhiệm đóng góp của người dân, các nhà sản xuất, kinh doanh dịch vụ và kinh phí xử lý môi trường.

- Đề xuất kiến nghị đối với các cấp lãnh đạo, chính quyền chức.

4.3.3. Giải pháp quản lý 


Sơ đồ 4.2: Hệ thống quản lý rác thải

Nguồn: Phòng tài nguyên môi trường, 2012

Qua sơ đồ trên thì việc tuyên truyền người dân, cộng đồng về phân loại, thu gom rác thải tại các hộ gia đình là khâu quan trọng nhất quyết định đến xử lý rác thải. Việc hình thành tổ vệ sinh môi trường các tổ dân phố có ý nghĩa đến việc bảo vệ môi trường. Quy trình xử lý rác thải tại bãi rác thải, khu vực xử lý rác thải là khâu cuối cùng, quyết định việc xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón vi sinh, rác thải vô cơ dạng tái chế hoặc chôn lấp.

4.5.4 Giải pháp công nghệ

Hiện nay có rất nhiều công nghệ xử lý RTSH để lựa chọn, mỗi công nghệ có đặc điểm riêng. Vấn đề lựa chọn công nghệ nào phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như thành phần tính chất loại rác thải, điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội của vùng. Do đó phải lựa chọn công nghệ sao cho phù hợp với thực tế.

 Theo xu hướng phát triển kinh tế của thị trấn trong thời gian tới cho thấy thành phần và tính chất nguồn RTSH sẽ phức tạp hơn trước rất nhiều. Do sự gia tăng về khối lượng, thành phần các chất hữu cơ và các chất vô cơ nên cần phải áp dụng các hình thức xử lý thích hợp.

- Đối với rác thải hữu cơ: Những thực phẩm thừa, lá cây, rau, củ, quả, phế thải nông nghiệp.. có thể áp dụng các biện pháp:

+ Ủ phân compost, sản xuất khí sinh học tại hộ gia đình là giải pháp xử lý khả thi, giải pháp này đơn giản, dễ thực hiện đồng thời kinh phí đầu tư không lớn. Đặc biệt thích hợp cho những khu vực sản xuất nông nghiệp tận dụng được phế thải đồng ruộng, chăn nuôi tạo sản phẩm vừa phục vụ cho cuộc sống, cho sản xuất lại vừa góp phần BVMT.

+ Xây dựng nhà máy xử lý RTSH làm phân vi sinh với quy mô toàn huyện. 

- Đối với các loại rác vô cơ: Kim loại, giấy báo, chất dẻo… nên thu hồi sử dụng để tái chế thành các sản phẩm mới. Biện pháp này vừa mang lại hiệu quả kinh tế đồng thời bảo vệ môi trường. 

- Đối với rác thải không tái chế như: Gạch, ngói, đất, đá, thủy tinh… biện pháp xử lý thích hợp nhất là chôn lấp.

Khuyến khích áp dụng phân loại rác tại nguồn theo phương thức 3R: phân loại và giảm thiểu

R (Reuse): Sử dụng lại, đó là việc phân loại và tận dụng những phế liệu bán cho thu mua và tái chế, một phần thực phẩm dư thừa tận dụng vào chăn nuôi.

R (Reduce): Giảm thiểu, đó là việc hạn chế đến mức tối thiểu việc sử dụng các loại túi nilon, các loại đồ hộp phục vụ ăn uống…

R (Recycle):  Tái chế, tận dụng các loại chất thải hữu cơ dễ phân hủy làm phân bón, sản xuất khí sinh học…

PHẦN THỨ NĂM

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Kết luận

1. Thị trấn Bích Động có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 8,5 % năm 2009. Dân số thị trấn Bích Động là 7017 người, là trung tâm chính trị, văn hoá, kinh tế của huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

2. Thành phần rác thải sinh hoạt khá phức tạp bao gồm thành phần vô cơ, hữu cơ và một phần các chất nguy hại, trong đó có thành phần hữu cơ chiếm tỷ lệ cao. Lượng rác thải từ khu dân cư là 4,490 tấn/ ngày, bình quân 0,64 kg/ ngươi/ ngày. Tổng lượng rác thải trên địa bàn thị trấn khoảng 6,490 tấn/ ngày. Trung bình khối lượng rác thải trên đầu người 280 tấn/năm.Trong đó, thành phần hữu cơ cao (71%). 

3. Công tác thu gom, vận chuyển rác thải đã được thực hiện trong khu vực nhưng hiệu quả thu gom mới chỉ đạt ở mức trung bình (63%). Rác thải chưa được phân loại tại nguồn, chưa áp dụng phương pháp phân loại và thu gom hợp vệ sinh.

4. Công tác tuyên truyền giáo dục cộng đồng về BVMT trên địa bàn thị trấn Thắng tuy đã triển khai nhưng còn nhiều hạn chế. Chế độ ưu đãi và điều kiện trang thiết bị cho công tác thu gom rác thải song chưa cao dẫn đến chưa khuyến khích được người làm công tác vệ sinh môi trường ở đây, chính vì vậy vấn đề này cần được chú trọng hơn nữa.

5. Hiện nay trên địa bàn chưa có công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt, công nghệ xử lý rác thải chủ yếu là phun chế phẩm vi sinh EM, chôn lấp, đốt thủ công không đúng kỹ thuật hoặc đổ lộ thiên gây ô nhiễm môi trường và bức xúc trong nhân dân. 

5.2. Kiến nghị

1. Để đẩy mạnh công tác quản lý RTSH của thị trấn Bích Động cần thực hiện nhanh chóng các giải pháp về đường lối chính sách, biện pháp xử lý, nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng.

2. Tăng cường công tác quản lý về thu gom, quản lý rác thải trên toàn địa bàn thị trấn, cần có sự phối kết hợp chặt chẽ trong hệ thống quản lý hành chính.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng trên toàn thị trấn bằng mọi phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của người dân về quản lý rác thải sinh hoạt và bảo vệ môi trường.

4. Tập trung đầu tư chi phí và nhân lực cho các công trình nghiên cứu tìm biện pháp xử lý các nguồn ô nhiễm, đặc biệt là vị trí các bãi đổ, bãi chôn lấp.

 5.  Quy hoạch bãi thu gom và xử lý rác thải theo các phương pháp phù hợp với điều kiện kinh tế và tự nhiên của thị trấn. Cụ thể phương pháp xử lý RTSH đến năm 2020 chủ yếu là ủ rác làm phân compost và chôn lấp rác có sự kiểm soát quản lý hợp vệ sinh.
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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

	· CTR
	:
	Chất thải rắn

	· RTSH
	:
	Rác thải sinh hoạt

	· CTRSH
	:
	Chất thải rắn sinh hoạt

	· KH - XH
	:
	Kinh tế - Xã hội

	· VSMT
	:
	Vệ sinh môi trường

	· BVMT
	:
	Bảo vệ môi trường

	· UBND
	:
	Ủy ban nhân dân

	· GTCC
	:
	Giao thông công chính

	· TNMT
	:
	Tài nguyên môi trường

	· CHLB
	:
	Cộng hòa liên bang

	· QĐ
	:
	Quyết định
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TỈNH BẮC GIANG
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Hình 1: Phỏng vấn nông hộ tại khu dân cư


Hình 2: Công nhân trong tổ VSMT thu gom rác thải
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Hình 3: Rác thải trên đường phố
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Hình 4: Rác tại bãi rác huyện

Chất thải rắn





Khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp





Nông nghiệp, hoạt động xử lý rác thải





Giao thông, xây dựng





Chợ, bến xe, nhà ga





Cơ quan, trường học





Nhà dân, khu dân cư.





Khu vui chơi, giải trí





Bệnh viện, cơ sở y tế





Các hoạt động kinh tế xã hội của con người





Các quá trình sản xuất





Các quá trình phi sản xuất





Các hoạt động sống và tái sinh của con người





Các hoạt động quản lý





Các hoạt động giao tiếp và đối ngoại





CHẤT THẢI





Dạng lỏng





Dạng khí





Dạng rắn





Chất dầu lỏng





Bùn ga cống





Hơi độc hại





Chất thải sinh hoạt





Chất thải công nghiệp





Các loại khác





Môi trường không khí





Rác thải (chất thải rắn)


Sinh hoạt


Sản xuất (công nghiệp, nông nghiệp..)


Thương nghiệp


Tái chế





Nước mặt





Nước ngầm





Môi trường đất





Bụi, CH4, NH3, H2S, VOC





Người, động vật





Qua đường hô hấp





Qua chuỗi thức ăn





Ăn uống, tiếp xúc qua da





KLN, chất độc





BỘ MÔI TRƯỜNG





Sở Quản lý chất thải và tái chế





Phòng Hoạch định chính sách





Đơn vị Quản lý chất thải





Phòng Quản lý chất thải công nghiệp





BỘ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC





Sở Tài nguyên nước





Sở Môi trường








Phòng Sức khỏe MT








Phòng Bảo vệ MT








Phòng Khí tượng








Trung tâm KH Bảo vệ phóng xạ và hạt nhân








Bộ phận Quản lý chất thải








Bộ phận Bảo tồn tài nguyên








Bộ phận Kiểm soát ô nhiễm





Bộ Tài nguyên và Môi trường





Bộ 


xây dựng





UBND thành phố





Sở GTCC





Sở TNMT





Công ty URENCO


 (thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy)





UBND các cấp dưới





Chất thải rắn





Xenluloza (tự  nhiên)





Xenluloza (hoạt động)





Đường hòa tan





glucoza





C1





Cx





xenlobioza





Rác thải





Thu gom





Phân loại giữ thành phần hữu cơ





Vun đống





ủ, thổi khí, ủ chín





sàng





Trộn thêm N,P,K





Đóng gói





Rác


tập kết





ủ thành đống cao 2m, độ ẩm 60 -70%





Phủ áo bằng than bùn dày 10-20cm





Ủ 2-3 tháng





Sàng khô





Vun đống, ủ tiếp 2 tuần





Trộn thêm N, P, K





Vo viên





Sấy





Đóng gói





Dịch vụ





UBND tỉnh Bắc Giang





UBND thành phố, các huyện





Sở 


XD





Sở 


TNMT





Sở 


KHCN





Sở 


KHĐT





Sở 


Tài chính





Phòng CSMT





Công ty môi trường đô thị Bắc Giang





Giám sát thực hiện





Giám sát 





Ủy quyền thực hiện





Các tổ chức tư nhân cung cấp dịch vụ môi trường





Nguồn phát sinh





UBND các xã, phường





Dịch vụ





Dịch vụ�
�






Hộ gia đình, 


cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ





Chiến lược, giải pháp, chính sách, quy định





Chi tiết hóa các quy chế, bổ sung các quy định riêng





Rác Thải





Xe đẩy tay





Điểm tập kết





Bãi rác, bãi xử lý





UBND thị trấn Bích Động





Phân loại thu gom rác thải





Tuyên truyền cộng đồng





Phân loại thu gom tại hộ gia đình





Tổ vệ sinh môi trường





Tập kết rác thải tại các tổ dân phố





Bãi rác thải khu xử lý rác thải của thị trấn





Tổ VSMT thị trấn thu gom, vận chuyển










